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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SƯ 

A. GIỚI THIỆU

Luật Luật sư được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 đã tạo ra một khung pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của luật sư. Sau 5 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư ở nước ta đã và đang phát triển nhanh về số lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề cũng từng bước được nâng cao. Hoạt động luật sư trong thời gian qua không những đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giúp đỡ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, tổ chức; góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, mà còn góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thi hành Luật Luật sư còn một số khó khăn, vướng mắc và bất cập cần được nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. 

I. Những hạn chế của khung pháp lý về luật sư và hành nghề luật sư hiện hành

Qua thực tiễn thi hành Luật Luật sư trong những năm qua cho thấy, một số quy định của Luật Luật sư chưa chặt chẽ, còn bất cập, cụ thể là:

- Quy định thời gian đào tạo nghề luật sư 6 tháng là quá ngắn, chưa bảo đảm nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng luật sư; chưa phù hợp với thời gian đào tạo các chức danh thẩm phán, kiểm sát viên; quy định về tập sự hành nghề luật sư chưa tạo điều kiện cho người tập sự được thực hành nghề nghiệp một cách thực chất, dẫn đến chất lượng luật sư còn nhiều hạn chế;

- Quy định về miễn đào tạo, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư còn lỏng lẻo, dễ dãi, không phù hợp với một nghề đòi hỏi phải có kỹ năng hành nghề trong thực tế như nghề luật sư; 

- Một số quy định về hình thức, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tính chuyên nghiệp của nghề luật sư;

- Một số quy định về tổ chức - xã hội nghề nghiệp của luật sư còn chung chung, chưa rõ ràng nên chưa phát huy được vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Quy định về quản lý nhà nước còn thiếu cụ thể, một số nội dung còn trùng lặp với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, nhất là quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư ở địa phương chưa cao;

- Một số quy định của Luật Luật sư về việc hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư còn chưa cụ thể, đồng bộ, chưa tạo điều kiện thuận lợi, gây khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Luật sư; 

- Một số quy định của Luật Luật sư về phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài chưa rõ ràng, chưa thống nhất với với các quy định của Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam; chưa thu hút đội ngũ luật sư giỏi, tổ chức hành nghề luật sư lớn vào Việt Nam.

- Một số quy định về hoạt động tham gia tố tụng của luật sư còn chưa thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan như Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính nên còn gây khó khăn, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi tham gia các giai đoạn tố tụng;

- Một số quy định của Luật Luật sư chưa bảo đảm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

Các vấn đề nêu trên cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hơn để phù hợp với yêu cầu phát triển nghề luật sư cũng như yêu cầu về quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư hiện nay. Do đó, để tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện những nhiệm vụ mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đã đề ra, Bộ Tư pháp đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định đưa việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2006 vào chương trình chính thức xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 trình Quốc hội khoá XIII (2011-2015) thông qua.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Nghị quyết số 214/2011/UBTVQH13 ngày 24/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn Dự thảo luật, pháp lệnh năm 2012, Ban soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Luật.

II. Mục tiêu của việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (mục tiêu chính sách)

Mục tiêu chung của việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư là nhằm: Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về luật sư và hành nghề luật sư theo hướng chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, phát triển hợp lý số lượng luật sư, nâng cao vị thế, vai trò, tính chuyên nghiệp và tăng cường trách nhiệm xã hội của luật sư, thu hút các cử nhân luật giỏi, có trình độ vào đội ngũ luật sư, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tranh tụng và hội nhập quốc tế, gia tăng thị phần dịch vụ trong nước tạo điều kiện đưa nghề luật sư Việt Nam tiếp cận gần hơn nữa với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, tạo sự liên thông, đồng bộ giữa quy định của Luật Luật sư với các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, phù hợp với định hướng sửa đổi mô hình tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư bảo đảm tổ chức và hoạt động luật sư đáp ứng được yêu cầu phát triển mới của đất nước.

III. Những vấn đề đặt ra trong Báo cáo đánh giá tác động của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư quy định nhiều nội dung quan trọng điều chỉnh về tổ chức, hoạt động luật sư ... Tuy nhiên, để tập trung, Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật chủ yếu đánh giá một số vấn đề chính, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tổ chức và hoạt động luật sư, đặc biệt đánh giá về những vấn đề mới, những vấn đề có sửa đổi, bổ sung so với Luật Luật sư năm 2006. Các vấn đề được lựa chọn để đánh giá là những nội dung liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng (Nghị quyết 49/NQ-TW), việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho tổ chức, hoạt động luật sư phát triển, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý của xã hội, cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật

2. Vấn đề 2: Thời gian đào tạo nghề luật sư

3. Vấn đề 3: Miễn đào tạo nghề luật sư

4. Vấn đề 4:  Cho phép đối tượng là viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư

5. Vấn đề 5: Tập sự hành nghề luật sư

6. Vấn đề 6: Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

7. Vấn đề 7: Gia nhập Đoàn luật sư

8. Vấn đề 8:  Thẩm quyền và thời hạn cấp Thẻ luật sư

9. Vấn đề 9: Thu hẹp hình thức hành nghề luật sư đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

10. Vấn đề 10: Giấy chứng nhận người bào chữa của luật sư trong hoạt động tham gia tố tụng

11. Vấn đề 11: Quy định chặt chẽ về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

12. Vấn đề 12: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức hành nghề luật sư trong việc chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề

13. Vấn đề 13: Quy định một Điều lệ chung điều chỉnh thống nhất tổ chức, hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương
14. Vấn đề 14: Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

15. Vấn đề 15: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về luật sư và hành nghề luật sư

16. Vấn đề 16: Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam
17. Vấn đề 17: Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

18. Vấn đề 18: Đơn giản hóa các thủ tục hành chính  

B. GIẢI PHÁP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP

I. Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật

1. Xác định vấn đề

Thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Luật Luật sư thực sự đã đi vào cuộc sống và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Luật Luật sư và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cũng đã trở nên bất cập cần được nghiên cứu, đánh giá để kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung.

2. Thực trạng hiện nay

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hai loại ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

Đa số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật này chỉ nên sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động luật sư hiện nay nhằm nâng cao chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề và bổ sung một số quy định nhằm phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trước những yêu cầu mới của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, bảo đảm cho hoạt động luật sư tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, đồng thời không làm xáo trộn về tổ chức và hoạt động luật sư.

Có ý kiến cho rằng cần xây dựng Dự thảo Luật thay thế Luật Luật sư hiện hành. Luật Luật sư mới phải giải quyết không chỉ những vấn đề vướng mắc, bất cập hiện nay về luật sư, mà phải giải quyết những vấn đề có liên quan của pháp luật về tố tụng, có tầm nhìn và định hướng hoạt động luật sư đến năm 2030. 

3. Mục tiêu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư để phù hợp với tình hình mới, đồng thời không làm xáo trộn về tổ chức và hoạt động luật sư, tạo điều kiện cho hoạt động luật sư tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. 
4. Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Xây dựng Luật Luật sư thay thế Luật Luật sư năm 2006

a) Tác động tiêu cực

- Không khả thi trong điều kiện Hiến pháp, pháp luật về tố tụng và tổ chức bộ máy của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi một cách toàn diện nên sẽ gây sự xung đột pháp luật, thậm chí có nhiều vấn đề không thể giải quyết được do không phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật về tố tụng.

- Không đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động luật sư hiện nay, nhất là các vấn đề liên quan đến chất lượng luật sư, hành nghề luật sư, quản lý luật sư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho luật sư hành nghề ...

- Tăng chi phí cho ngân sách nhà nước trong việc đầu tư thời gian, cơ sở vật chất, cán bộ cho việc nghiên cứu, xây dựng Luật mới.

b) Tác động tích cực

 - Xây dựng được đạo luật thống nhất, dễ theo dõi áp dụng hơn.

Phương án 2: Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

a) Tác động tiêu cực

- Các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư nằm ở các văn bản luật khác nhau, khó theo dõi áp dụng.

b) Tác động tích cực

- Phù hợp với điều kiện hiện nay khi Hiến pháp đang được nghiên cứu, sửa đổi; tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (Bộ Luật Tố tụng hình sự, dân sự, hành chính...).

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế phát triển của tổ chức và hoạt động luật sư hiện nay; giảm thiểu tối đa các loại văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

- Tránh lãng phí trong việc đầu tư về thời gian, chi phí, cán bộ để nghiên cứu, xây dựng Luật mới.

5. Kiến nghị, kết luận

Sau khi nghiên cứu các phương án và tác động của các phương án, Ban soạn thảo thấy rằng, hiện nay, Hiến pháp, pháp luật về tố tụng và tổ chức bộ máy của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi một cách toàn diện. Các chủ trương về cải cách tư pháp, cải cách bộ máy đang trong quá trình thực hiện. Các quy định hiện hành của Luật Luật sư cơ bản là đúng hướng và đa phần vẫn phù hợp. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hệ thống pháp luật hiện nay thì đạo Luật về luật sư chỉ có thể quy định về luật sư, hành nghề luật sư, quản lý nhà nước và tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư chứ không thể quy định các vấn đề quá sâu về tố tụng. Do đó, việc xây dựng một đạo Luật Luật sư mới thay thế đạo luật hiện hành là chưa cần thiết và không khả thi. Việc xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cũng phù hợp với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. 

II. Những nội dung của Dự thảo Luật

1. Về quy trình trở thành luật sư

1.1 Thời gian đào tạo nghề luật sư 

1.1.1 Xác định vấn đề

Một trong những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư là tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nâng cao vị thế, vai trò, tính chuyên nghiệp và tăng cường trách nhiệm xã hội của luật sư. Để thực hiện mục tiêu này, cần triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp đó là tăng thời gian đào tạo nghề để học viên có đủ thời gian học kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, đồng thời có thời gian thực hành nghề nghiệp tại các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức hành nghề, đào tạo mới, đào tạo chuyên sâu các kỹ năng theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế ....

1.1.2 Thực trạng hiện nay

Luật Luật sư năm 2006 (Điều 12) quy định thời gian đào tạo nghề luật sư là 6 tháng. Trong thời gian đào tạo nghề, học viên chủ yếu mới được đào tạo cơ bản về kiến thức chung về nghề luật; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, các vụ việc hành chính; kỹ năng tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng. Trong thời gian đào tạo, học viên chưa được đào tạo về kỹ năng hành nghề luật sư trong lĩnh lực đầu tư, thương mại quốc tế phục vụ nhu cầu hội nhập quốc tế như đàm phám thương mại có yếu tố nước ngoài, giải quyết tranh chấp quốc tế..... Học viên cũng chưa có nhiều thời gian thực hành nghề nghiệp thông qua việc nghiên cứu hồ sơ, tham dự các phiên tòa thực tế.

1.1.3 Mục tiêu

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng phát triển, làm phát sinh các quan hệ mới, các tranh chấp dân sự, thương mại, khiếu kiện hành chính gia tăng, tội phạm hình sự ngày càng phức tạp. Các quan hệ kinh tế, các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài, các loại tội phạm xuyên quốc gia phát sinh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đặt ra yêu cầu đội ngũ luật sư phải được trang bị kiến thức pháp luật quốc tế và kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, đòi hỏi luật sư không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư mà còn am hiểu các kỹ năng đặc thù của các chức danh tư pháp khác. 

1.1.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành (6 tháng)

a) Tác động tích cực

- Tạo sự ổn định về các quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan đến đào tạo nghề luật sư. 

- Không phát sinh kinh phí nghiên cứu, xây dựng lại nội dung, chương trình đào tạo nghề phù hợp với thời gian đào tạo mới, không làm tăng chi phí cho người học trong thời gian đào tạo tăng thêm.

- Phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung đào tạo của cơ sở đào tạo nghề luật sư hiện nay.

b) Tác động tiêu cực

- Chưa phù hợp với việc đào tạo các chức danh tư pháp khác (Kiểm sát viên, Thẩm phán) theo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. 

- Không bảo đảm thời gian cung cấp những kỹ năng hành nghề cơ bản của luật sư, nhất là những kỹ năng chuyên sâu như tư vấn, tranh tụng, nghiên cứu hồ sơ, giải quyết vụ việc..., đặc biệt là tư vấn và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đầu ra của khóa đào tạo không cao.

Phương án 2: Tăng thời gian đào tạo nghề luật sư từ 6 tháng lên 12 tháng.

a) Tác động tích cực

- Hỗ trợ đào tạo liên thông giữa 3 chức danh tư pháp (Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán) theo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

- Tạo tiền đề cho việc thực hiện cơ chế chuyển đổi giữa các chức danh tư pháp, phù hợp với thông lệ phát triển nghề luật sư trên thế giới.

- Học viên có thêm thời gian nghiên cứu, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản chung cho cả 3 chức danh tư pháp, có thời gian trang bị những kỹ năng cơ bản của hành nghề luật sư. Đặc biệt, học viên sẽ có thêm thời gian đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hành nghề luật sư trong lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế; thực tập nghề tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án, Viện kiểm sát), tổ chức hành nghề luật sư có quy mô, uy tín và các cơ quan có liên quan trong thời gian đào tạo nghề.

b) Tác động tiêu cực

- Đòi hỏi phải nghiên cứu, xây dựng lại nội dung, chương trình đào tạo nghề phù hợp với thời gian đào tạo mới.

- Ngân sách nhà nước phải chi phí cho việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bổ sung đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phù hợp với thời gian đào tạo 12 tháng.

- Tăng chi phí sinh hoạt phí, giáo trình, tài liệu cho người học.

Bảng dưới đây thể hiện chi phí trong thời gian đào tạo 6 tháng tăng thêm:

1. Chi phí một lần từ ngân sách nhà nước chi cho việc xây dựng Chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy mới.

	TT
	NỘI DUNG
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	I.
	Chi xây dựng Chương trình đào tạo mới:
Chương trình đào tạo cũ: 780 tiết
Chương trình đào tạo trong 6 tháng tăng thêm: 780 tiết trừ đi 10 tiết khai giảng, bế giảng; 25 tiết thi học phần; 15 tiết thi tốt nghiệp; 20 tiết đi thực tế; còn 705 tiết
Chương trình đào tạo mới tổng cộng: 1.485 tiết
	259,875,000
	Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 

	 
	a/ Chi xây dựng chương trình khung:
	 
	 

	 
	Chi biên soạn chương trình: 25.000đ/tiết x 1,485
	37,125,000
	 

	 
	Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 15.000 đồng/tiết
	22,275,000
	 

	 
	Chi thẩm định nhận xét: 10.000 đồng/tiết x 1,485 tiết
	14,850,000
	 

	 
	b/ Chi xây dựng chương trình môn học:
	0
	 

	 
	Chi biên soạn chương trình: 75.000đ/tiết x 1.485 tiết
	111,375,000
	 

	 
	Chi sửa chữa và biên tập tổng thểL 30.000đ/tiết x 1.485 tiết
	44,550,000
	 

	 
	Chi thẩm định nhận xét : 20.000 đồng/tiết x 1.485 tiết
	29,700,000
	 

	II.
	Chi xây dựng thêm 2 loại giáo trình mới. Tổng khoảng 1.000 trang
	130,000,000
	Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 

	 
	Viết giáo trình: 70.000 đồng/trang chuẩn x 1.000 trang
	70,000,000
	 

	 
	- Sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn
	25,000,000
	 

	 
	- Chi thẩm định nhận xét : 35.000 đồng/trang chuẩn
	35,000,000
	 

	 
	Tổng kinh phí 
	389,875,000
	 


2. Kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước cho 6 tháng đào tạo tăng thêm. 

	TT
	NỘI DUNG
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	I
	Các khoản chi cho cả khóa: (khai giảng, bế giảng, thi tốt nghiệp, tập huấn, hội thảo…), phát sinh cố định, không tăng chi phí trong trường hợp tăng thời gian đào tạo từ 6 tháng lên 12 tháng
	0
	 

	II
	Chi cho 1 lớp mở tại Hà Nội
	257,758,650
	 

	1
	Thù lao giảng viên: 600 tiết x 120.000đ/tiết
(Theo chương trình hiện nay, 6 tháng bao gồm 780 tiết trừ đi 10 tiết khai giảng, bế giảng; 25 tiết thi học phần; 15 tiết thi tốt nghiệp; 20 tiết đi thực tế; còn 705 tiết, dự kiến trong 6 tháng học tăng thêm sẽ có 600 tiết học trên lớp, 100 tiết thực hành tại cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức hành nghề...)
	72,000,000
	Thông tư số 139/2010/TT-BTC: mục 1.1 khoản 1 điều 3

	2
	Đối thoại với học viên: 
	 
	 

	 
	Đối thoại trực tiếp: 2 gv x 500.000 đ/gv
	1,000,000
	Thông tư số 139/2010/TT-BTC: mục 1.1 khoản 1 điều 3

	 
	Đại biểu tham dự: trưởng, phó các đơn vị thuộc HVTP 200000 đ x 5 người; giảng viên, quản lý lớp: 3 người x 100.000 đ; phục vụ 2 người x 50.000 đ
	1,400,000
	Thông tư số 97/2010/TT-BTC: mục a khoản 2 điều 4

	3
	Tổ chức thi học phần: 3 học phần
	 
	 

	 
	Hội đồng thi (10 người): (chủ tịch 130.000đ/môn, phó CT 110.000đ, 2 ủy viên + 2 thư ký 90.000 đ/người x 4 người) x 3 học phần
	1,800,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 3 phụ lục 

	 
	Ban thanh tra, Ban coi thi: trưởng ban coi thi + trưởng ban thanh tra 130.000 đ/người x 2; phó trưởng ban coi thi+ban thanh tra 110.000 đ/người x 2 người; đoàn viên thanh tra 90.000 đ/người x 2 người) x 3 học phần
	1,920,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 7 phụ lục 

	 
	Coi thi (20 học viên/phòng thi): (2 người/phòng thi x 1,5 phòng thi) + 3 giám biên x 120.000 đ/người/môn thi x 3 học phần
	2,160,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 3 phụ lục 

	 
	Ra đề thi + biên tập + duyệt: 3 đề/học phần x 3 học phần x 500.000 đ/đề
	4,500,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 2 phụ lục

	 
	Hội đồng/Ban ra đề thi: 3 học phần x 3 đề/môn bình quân 1 ngày/môn thi; Mức Chủ tịch 150.000đ/ngày, 2 phó chủ tịch 120.000đ/ngày, 3 ủy viên + thư ký 100.000 đ/ngày
	2,070,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 2.3 phụ lục 

	 
	In, sao đề thi học phần: 10 trang/đề x 3 học phần x 50 bản x 200đ/trang
	300,000
	Thông tư số 139/2010/TT-BTC: điểm b mục 1.8 khoản 1 điều 3

	 
	Phụ cấp trách nhiệm in, sao đề thi học phần (lãnh đạo phụ trách, thư ký, cán bộ in ấn): 1ngày/học phần x 3 học phần x 100.000 đ x 3 người
	900,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 2.4 phụ lục

	 
	Chấm thi: 2 gv x 3 học phần x 50 bài x 7.000 đ/bài
	2,100,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.1 phụ lục

	 
	Tổ chấm thi: (Tổ trưởng 130.000đ/ngày, tổ phó 110.000 đ/ngày, ủy viên + thư ký + kỹ thuật viên 70.000 đ/người/ngày x 3 người, phục vụ 50.000đ/người/ngày) x 3 học phần x 5 ngày/học phần
	7,500,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.3 phụ lục 

	 
	Làm phách bài thi: 1000đ/bài x 50 bài x 3 học phần
	150,000
	 

	4
	Tổ chức thi lại học phần:
	 
	 

	 
	Hội đồng thi (10 người): (chủ tịch 130.000đ/môn, phó CT 110.000đ, 2 ủy viên + 2 thư ký 70.000 đ/người x 4 người) x 3 học phần
	1,560,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 3 phụ lục

	 
	Ban thanh tra, Ban coi thi: trưởng ban coi thi + trưởng ban thanh tra 130.000 đ/người x 2; phó trưởng ban coi thi+ban thanh tra 110.000 đ/người x 2 người; đoàn viên thanh tra 100.000 đ/người x 2 người) x 3 học phần
	2,040,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 7 phụ lục 

	 
	Coi thi 2 người + 2 giám biên x 120.000 đ/người/môn thi x 3 học phần
	1,440,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 3 phụ lục 

	 
	Chấm thi: 2 gv x 3 học phần x 50 bài x 7.000 đ/bài
	2,100,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.1 phụ lục

	 
	Ra đề thi + biên tập + duyệt: 1 đề/học phần x 3 học phần x 500.000 đ/đề
	1,500,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: điểm 2 phụ lục

	 
	Hội đồng/Ban ra đề thi: 3 học phần x 1 đề/môn bình quân 1 ngàyhọc phần; Mức Chủ tịch 150.000đ/ngày, 2 phó chủ tịch 120.000đ/ngày, 3 ủy viên + thư ký 100.000 đ/ngày
	2,070,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 2.3 phụ lục 

	 
	In, sao đề thi học phần: 10 trang/đề x 3 học phần x 50 bản x 200đ/trang
	300,000
	Thông tư số 139/2010/TT-BTC: điểm b mục 1.8 khoản 1 điều 3

	 
	Phụ cấp trách nhiệm in, sao đề thi học phần (lãnh đạo phụ trách, thư ký, cán bộ in ấn): 1/2ngày/học phần x 3 học phần x 130.000 đ x 3 người
	585,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 2.4 phụ lục 

	 
	Tổ chấm thi: (Tổ trưởng 130.000đ/ngày, tổ phó 110.000 đ/ngày, ủy viên + thư ký + kỹ thuật viên 70.000 đ/người/ngày x 3 người, phục vụ 50.000đ/người/ngày) x 3 học phần x 1/2 ngày/học phần
	750,000
	Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.3 phụ lục 

	 
	Làm phách bài thi: 1000đ/bài x 50 bài x 3 học phần
	150,000
	 

	5
	Chấm kiểm tra học trình, tiểu luận:
	 
	 

	 
	Kiểm tra trình: 6 học trình x 7.000 đ/bài x 50 bài
	2,100,000
	TTLT49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.1 phụ lục 

	 
	Báo cáo hồ sơ : 2 báo cáo x 7.000 đ/bài x 50 bài
	700,000
	TTLT49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.1 phụ lục 

	 
	Tiểu luận: 2 tiểu luận x 7.000 đ/bài x 50 bài
	700,000
	TTLT49/2007/TTLT-BTC-BGDDT: khoản 4.1 phụ lục

	6
	Hỗ trợ giảng viên:
	 
	 

	 
	Tiền đi lại 100.000 đ/gv/buổi x 150 buổi 
	15,000,000
	Thông tư số 97/2010/TT-BTC: khoản 1 điều 2

	7
	Chi học viên đi kiến tập: 
	 
	 

	 
	Chi cơ sở tiếp nhận học viên kiến tập: 500.000 đ/buổi x 5 buổi
	2,500,000
	 

	 
	Cán bộ, gv đưa hv đi kiến tập: 150.000 đ/người/ngày x 5 ngày
	750,000
	Thông tư số 97/2010/TT-BTC: khoản 3 điều 2

	 
	Thuê xe đưa học viên đi kiến tập (Hà Nội, TPHCM và các tỉnh lân cận) 
	10,000,000
	Thông tư số 97/2010/TT-BTC: khoản 1 điều 2

	8
	Nước uống giảng viên, học viên: 3.000đ/người/buổi x 31 người x 150 buổi
	13,950,000
	Thông tư số 97/2010/TT-BTC: mục d khoản 2 điều 4

	9
	Sưu tầm, biên tập hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ x 3 hồ sơ
	1,500,000
	 

	 
	Thuê đánh máy hồ sơ: 5.000 đ/trang x 15 trang/hồ sơ x 3 hồ sơ
	225,000
	 

	 
	photo nhân bản hồ sơ: 15 trang/hồ sơ x 3 hồ sơ/học phần x 3 học phần x 35 bản (30 học viên, 5 giảng viên) x 200 đ/trang
	945,000
	 

	10
	Làm mới phiếu kỹ thuật giảng dạy 35.000 đ/tiết x 600 tiết
	21,000,000
	Thông tư số 139/2010/TT-BTC: 30% mức chi tại khoản 6 (dạy thực hành) phụ lục 

	11
	Hỗ trợ cán bộ phục vụ đèn chiếu, hội trường, phục vụ giảng dạy: 10.000 đ/buổi x 150 buổi x 2 người
	3,000,000
	 

	12
	Tiền điện (lớp học điều hòa): 1.000.000đ/tháng x 4 tháng
	6,000,000
	 

	13
	Tiền nước: 200.000 đ/tháng x 4 tháng
	1,200,000
	 

	14
	Tiền bưu chính, internet: 300.000 đ/tháng x 4 tháng
	1,800,000
	 

	15
	Trông giữ xe: 3.000 đ/hv/lần gửi xe x (30 hv + 1gv) x 150 buổi
	13,950,000
	 

	16
	Vệ sinh lớp học: 300.000 đ/tháng x 4 tháng
	1,800,000
	 

	17
	Trang thiết bị cho phòng học (cả khóa)
	2,000,000
	 

	18
	Chi hoạt động phong trào cho học viên: 30.000 đ/hv/tháng x 50hv x 6 tháng
	9,000,000
	 

	19
	Thuốc y tế thông thường: 300.000đ/tháng x 6 tháng
	1,800,000
	TT139: Tiết d điểm 1.8 Đ3

	20
	Chi khác, dự phòng phát sinh
	2,000,000
	 

	21
	Quỹ đơn vị sự nghiệp (phúc lợi, khen thưởng)
	10,000,000
	 

	22
	Chi cho các hoạt động trực tiếp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng (công tác phí, ngoài giờ, các khoản chi phục vụ quản lý, điều hành lớp học)
	25,543,650
	TT139: tiết b điểm 1.1 khoản 1 Đ2 (10% chi phí quản lý trực tiếp)

	III
	Chi cho 1 lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngoài các khoản chi như lớp mở tại Hà Nội, còn thêm chi phí thuê phòng học
	347,758,650
	 

	1
	Thuê phòng học, phòng thi học phần: 600 tiết = 150 buổi x 600.000 đ/buổi 
	90,000,000
	 

	 
	Một năm HVTP đào tạo khoảng 1.200 người tại Hà Nội
Tổng kinh phí = 257,758,650/50*1200
	6,186,207,600
	 

	 
	Một năm HVTP đào tạo khoảng 800 người tại HCM
Tổng kinh phí = 347,758,650/50*800
	5,564,138,400
	 

	 
	Tổng kinh phí mỗi năm
	11,750,346,000
	 


3. Chi phí tăng thêm của 01 học viên trong 6 tháng đào tạo tăng thêm

	TT
	NỘI DUNG
	Chi phí
	Tháng
	Thành Tiền

	I. 
	Chi phí của học viên có nhà ở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	

	1.
	Giáo trình
	1,500,000
	1
	1,500,000

	2.
	Tài liệu, làm tiểu luận, …
	1,000,000
	1
	1,000,000

	3.
	Đi lại từ nhà đến HVTP
	200,000
	6
	1,200,000

	
	Tổng cộng:
	
	
	3,700,000

	II. 
	Chi phí của học viên ở các tỉnh, thành phố khác 
	
	
	

	1.
	Giáo trình
	1,500,000
	1
	1,500,000

	2.
	Tài liệu, làm tiểu luận, …
	1,000,000
	1
	1,000,000

	3.
	Tiền nhà trọ (đã bao gồm tiền điện, nước)
	1,000,000
	6
	6,000,000

	4.
	Đi lại từ nhà trọ đến HVTP
	200,000
	6
	1,200,000

	5.
	Tiền đi lại từ địa phương đến HVTP 2 lần x 2 chiều)
	1,000,000
	4
	4,000,000

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	13,700,000


4. Thu nhập của luật sư khi được giảm 6 tháng tập sự (Mức chi phí lương trung bình 100.000/1 giờ của luật sư đuợc tính trên cơ sở thù lao luật sư quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư):  
	TT
	NỘI DUNG
	Chi phí
	Tháng
	Thành Tiền

	1.
	Đi lại từ nhà đến tổ chức hành nghề, cơ quan tố tụng, cơ quan liên quan và thực hiện các công việc do người hướng dẫn phân công
	300,000
	6
	1,800,000

	2.
	Thu nhập trong thời gian hành nghề luật sư

26 ngày x 8 giờ/ngày x 100.000đ = 4,368,000
	20,800,000
	6
	124,800,000

	
	Tổng cộng:
	
	
	126,600,000


1.1.5 Kiến nghị, kết luận

Hiện nay có nhiều ý kiến đồng tình với việc tăng thời gian đào tạo từ 6 tháng lên 12 tháng để có thể đáp ứng yêu cầu đối với một nghề đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp cao như nghề luật sư. Mặc dù việc sửa đổi này có làm tăng thêm chi phí cho ngân sách nhà nước trong quá trình xây dựng Chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo mới là 389,875,000đ, nhưng đây chỉ là những chi phí phát sinh một lần, trong thời gian nhất định, trong khi đó chất lượng hành nghề luật sư được nâng cao là vấn đề cần được ưu tiên và phải có đầu tư thích đáng. 

Chi phí trong 6 tháng đào tạo tăng thêm, hàng năm khoảng 11,750,346,000đ. Ban soạn thảo tính trên cơ sở giá trần của các mục chi được quy định trong các văn bản mới nhất. Vì vậy, chi phí thực tế có thể không cao như dự toán. Đối với các chi phí này, ngân sách nhà nước chỉ tạm ứng và hỗ trợ một phần, các học viên có nghĩa vụ đóng học phí trong quá trình đào tạo (600.000đ/tháng đối với lớp đào tạo mở tại thành phố Hà Nội, 820.000đ/tháng đối với lớp đào tạo mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Học viện Tư pháp đang xây dựng Đề án tăng học phí đào tạo, trong đó có đào tạo nghề luật sư, dự kiến tăng gấp 2 lần so với hiện nay là 1.200.000đ/tháng đối với lớp đào tạo mở tại thành phố Hà Nội, 1.600.000đ/tháng đối với lớp đào tạo mở tại thành phố Hồ Chí Minh). Theo quy định về mức thu học phí hiện nay và bảng chi phí  cá nhân (Bảng 3) thì, trong 6 tháng đào tạo tăng lên mỗi học viên phải chi tiêu tổng cộng thêm khoảng 17.928.000 – 18.618.000đ đối với học viên ngoại tỉnh, 7.296.000 – 8.616.000đ đối với học viên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, song song với việc tăng thời gian đào tạo nghề luật sư lên 12 tháng, thì thời gian tập sự hành nghề luật sư giảm từ 18 tháng xuống 12 tháng. Điều này vẫn bảo đảm tổng thời gian đào tạo và tập sự hành nghề luật sư là 24 tháng (không thay đổi so với Luật cũ), không ảnh hưởng nhiều đến thời gian, chi phí của học viên trong quá trình đào tạo và tập sự nghề. Trong thời gian 6 tháng tập sự được giảm bớt, học viên sẽ tiết kiệm được chi phí đi lại, có cơ hội thu nhập khi được giảm 6 tháng tập sự khoảng 126.600.000đ. Như vậy, so sánh giữa chi phí phải bỏ ra trong 6 tháng đào tạo tăng thêm với thu nhập khi được giảm 6 tháng tập sự thì học viên có lợi ích hơn hẳn.

Sau khi nghiên cứu tác động của các phương án, đánh giá tác động tích cực về việc chất lượng luật sư được nâng lên, xã hội, người dân được hưởng chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư có chất lượng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm, Ban soạn thảo nhất trí, đề nghị tăng thời gian đào tạo nghề từ 6 đến 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng đào tạo nghề, học viên sẽ được học chuyên sâu về một số kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế, được đi thực hành tại các cơ quan tư pháp (Tòa án, kiểm sát, điều tra...), các tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời chương trình đào tạo sẽ dành khoảng thời gian để đào tạo kỹ năng đặc thù cho từng chức danh. Để bảo đảm chất lượng của 12 tháng đào tạo, chương trình đào tạo sẽ được cải tiến phương pháp, cách thức đào tạo, tập trung vào trang bị kỹ năng và cho học viên thực tập các kỹ năng được trang bị trong thời gian đào tạo.

1.2 Miễn đào tạo nghề luật sư 

1.2.1 Xác định vấn đề

Chiến lược Cải cách Tư pháp đã đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp, yêu cầu đối với đội ngũ các chức danh tư pháp phải nâng cao một bước về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vụ án, vụ việc, bảo đảm quyền dân chủ của công dân.

Với thực tế khách quan nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo các chức danh tư pháp trong đó có luật sư, không những phải đáp ứng yêu cầu về số lượng mà phải ngày càng nâng cao chất lượng, liên tục đổi mới, cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật quốc gia cũng như sự vận động của nền kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. 

1.2.2 Thực trạng hiện nay

Các quy định về việc miễn đào tạo nghề luật sư hiện nay là chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với một nghề đòi hỏi phải có kỹ năng hành nghề trong thực tế như nghề luật sư. Bên cạnh đó, Luật Luật sư năm 2006 cũng quy định chưa đầy đủ về việc miễn đào tạo cho một số chức danh tư pháp trong xã hội đã có bằng cử nhân luật và được đào tạo nghề gần với luật sư như công chứng viên, chấp hành viên, thừa phát lại... 

Việc miễn đào tạo, miễn, giảm thời gian tập sự cho một số đối tượng quy định tại Luật Luật sư đã tỏ ra không phù hợp. Thực tế cho thấy, những trường hợp được miễn đào tạo, miễn, giảm thời gian tập sự hiện nay có thể là những người rất am hiểu pháp luật nhưng kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề luật sư cần phải được tích lũy, trau dồi hơn nữa để đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng. Việc thiếu các quy định về thời gian công tác của các đối tượng được miễn đào tạo, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề dẫn đến tình trạng có những người đã thôi giữ chức danh như thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên... từ lâu, không thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật nhưng sau đó mới xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc có trường hợp được bổ nhiệm, chưa công tác hết nhiệm kỳ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên nhưng sau đó lại xin thôi việc hoặc chuyển công tác khác cũng thuộc diện được miễn đào tạo, miễn tập sự. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đầu vào của luật sư cần nghiên cứu quy định cụ thể việc miễn đào tạo, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư cho phù hợp với từng đối tượng.

1.2.3 Mục tiêu

Rà soát tiêu chuẩn các chức danh để quy định các trường hợp được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư vừa bảo đảm nâng cao chất lượng luật sư, vừa bảo đảm phát triển hợp lý số lượng luật sư để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động luật sư thông qua việc quy định chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư.

1.2.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Chất lượng đội ngũ luật sư bị ảnh hưởng do việc miễn hoàn toàn quá trình đào tạo, tập sự cho một số đối tượng còn ít kinh nghiệm nghề nghiệp hoặc đã thôi giữ các chức danh tư pháp một thời gian dài. 

- Không phù hợp với một số nghề có trình độ và kỹ năng hành nghề tương đương. Ví dụ công chứng viên, chấp hành viên…, mặc dù những người này cũng có bằng cử nhân luật và được đào tạo kiến thức hành nghề tương đương với luật sư nhưng không đủ tiêu chuẩn trở thành luật sư.  

- Không bổ sung được đội ngũ những người có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm nghề nghiệp vào đội ngũ luật sư.

b) Tác động tích cực

- Phát triển thêm về số lượng luật sư do đối tượng là người được miễn đào tạo và miễn, giảm tập sự hành nghề được mở rộng.

Phương án 2:

- Miễn hoàn toàn việc đào tạo, tập sự hành nghề luật sư đối với Giáo sư, phó giáo sư ngành luật, tiến sỹ luật, người đã là thẩm phán sơ cấp, kiểm sát viên sơ cấp từ năm năm trở lên, thẩm phán trung cấp, thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, điều tra viên cao cấp, chấp hành viên cao cấp, thẩm tra viên cao cấp, kiểm tra viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

- Đối với điều tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, thừa phát lại, thẩm tra viên chính, kiểm tra viên chính, thanh tra viên chính, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật chỉ được miễn đào tạo nghề luật sư trong trường hợp đã giữ chức danh đó từ 5 năm trở lên; sĩ quan Quân đội công tác trong lĩnh vực pháp luật được miễn đào tạo nghề luật sư trong trường hợp đã giữ chức danh đó từ mười lăm năm trở lên. 

Trừ các chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ luật thì các chức danh còn lại chỉ được miễn đào tạo nghề trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thôi đảm nhiệm các chức danh đó;
- Mở rộng đối tượng được miễn đào tạo đối với những người đã là chấp hành viên, công chứng viên, thừa phát lại, thanh tra viên, thẩm tra viên trong lĩnh vực pháp luật, sĩ quan quân đội công tác trong lĩnh vực pháp luật từ mười lăm năm trở lên.
a) Tác động tiêu cực

-  Không có.

b) Tác động tích cực

- Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49/NQ-TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra đó là, "đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn”. 

- Tạo điều kiện cho một số người có chức danh tư pháp như công chứng viên, chấp hành viên, thừa phát lại, thanh tra viên... có thể trở thành luật sư khi có nhu cầu và đủ điều kiện, thu hút người được đào tạo luật, có kinh nghiệm tham gia hành nghề luật sư.

1.2.5 Kiến nghị và kết luận

Để nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, phát triển hợp lý số lượng luật sư thực hiện cải cách tư pháp, cần quy định chặt chẽ điều kiện đối với các đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư. Ban soạn thảo cũng đã thống nhất cao, đề nghị quy định trong Dự thảo Luật các trường hợp vừa được miễn đào tạo, vừa được miễn tập sự hành nghề luật sư gồm: Giáo sư, phó giáo sư ngành luật, tiến sỹ luật, người đã là thẩm phán, kiểm sát viên sơ cấp từ năm năm trở lên, thẩm phán trung cấp, thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, điều tra viên cao cấp, chấp hành viên cao cấp, thẩm tra viên cao cấp, kiểm tra viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Đồng thời, Dự thảo Luật quy định miễn đào tạo nghề, nhưng vẫn phải tập sự hành nghề luật sư và phải qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với những đối tượng còn lại.

1.3 Cho phép viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư

1.3.1 Xác định vấn đề 

Theo kết quả rà soát tại các cơ sở đào tạo luật trong cả nước hiện nay, có khoảng 1.500 viên chức có bằng cử nhân luật trở lên làm công tác giảng dạy pháp luật. Phần lớn trong số họ có nhu cầu hành nghề luật sư để có điều kiện cọ xát với hoạt động hành nghề luật sư, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Tuy nhiên, trước đây, Luật Luật sư không cho phép viên chức được hành nghề luật sư do Luật cán bộ, công chức khi đó cũng không cho phép.  

 Hiện nay, Luật Viên chức chỉ không cho phép viên chức được góp vốn, thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp. Việc viên chức được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc thì Luật không cấm. Do đó, việc đề xuất phương án viên chức đang giảng dạy tại các cơ sở luật được hành nghề luật sư là có cơ sở và phù hợp với Luật viên chức.

1.3.2 Thực trạng hiện nay

Luật Luật sư năm 2006 không cho phép viên chức được hành nghề luật sư do Luật Luật sư được ban hành trước khi có Luật viên chức. Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Luật lần này, việc cho phép viên chức được hành nghề luật sư còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng không nên cho phép viên chức hành nghề luật sư bởi lẽ việc cho phép viên chức hành nghề luật sư có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động luật sư, vừa tạo ra một bộ phận luật sư không chuyên tâm với nghề và một bộ phận viên chức không chuyên tâm vào công việc. Thêm vào đó, nếu cho phép viên chức được hành nghề luật sư có thể dẫn đến việc xung đột lợi ích khi hành nghề bởi họ là người đang thực hiện dịch vụ cho Nhà nước. Trong khi đó, khi hành nghề luật sư thì luật sư phải đại diện cho khách hàng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng nên có thể có xung đột về quyền lợi với Nhà nước. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 về phát triển số lượng luật sư thì cần thiết cho phép tất cả những người là viên chức được hành nghề luật sư

Loại ý kiến thứ ba cho rằng, chỉ nên cho phép viên chức đang giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư vì quy định này không trái với Luật viên chức. Hơn nữa, những giảng viên đang giảng dạy pháp luật đều là những người vững về lý luận, kiến thức pháp luật tham gia hành nghề luật sư góp phần phát triển số lượng, chất lượng luật sư phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế. 

1.3.3 Mục tiêu

Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề cần thiết bảo đảm đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội, phục vụ đắc lực hoạt động tố tụng trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp. 

1.3.4 Các phương án lựa chọn và tác động của phương án 

Phương án 1: Không cho phép viên chức hành nghề luật sư

a) Tác động tiêu cực

- Không tạo điều kiện, không thu hút được những đối tượng có kinh nghiệm, trình độ pháp luật tham gia hoạt động hành nghề luật sư.

- Không phát triển nhanh và hợp lý số lượng luật sư.

b) Tác động tích cực

- Tránh được tình trạng xung đột về lợi ích. 

- Phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phương án 2: Cho phép tất cả viên chức đủ điều kiện (có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật) được hành nghề luật sư

a) Tác động tiêu cực

- Tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa của nghề luật sư không cao.

- Có thể xảy ra tình trạng xung đột về lợi ích khi viên chức thực hiện nhiệm vụ công. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc hành nghề luật sư là “Độc lập, tuân thủ pháp luật”.

- Không phù hợp với thông lệ quốc tế.

b) Tác động tích cực

- Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển được 18.000-20.000 luật sư đến năm 2020 mà Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 đã đề ra.

Phương án 3: Cho phép viên chức là giảng viên pháp luật được hành nghề luật sư

a) Tác động tiêu cực

- Có thể xảy ra tình trạng xung đột về lợi ích.

b) Tác động tích cực

- Phù hợp với Luật viên chức.

- Giúp cho giảng viên luật có cơ hội cọ xát với kỹ năng hành nghề thực tế để hỗ trợ cho công tác giảng dạy.

- Việc mở rộng đối tượng được hành nghề luật sư sẽ làm tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý cho người dân, bổ sung đội ngũ luật sư có chất lượng.

- Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển được 18.000-20.000 luật sư đến năm 2020 mà Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 đã đề ra.

1.3.5 Kiến nghị và kết luận

Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta trước đây tuy quy định đối tượng áp dụng chung là cán bộ, công chức nhưng đã phân định rõ thành hai nhóm đó là, cán bộ, công chức làm việc trong các đơn vị hành chính nhà nước và cán bộ, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, trong đó: 

Đơn vị hành chính hay tổ chức hành chính nhà nước là tổ chức mang tính quyền lực nhà nước và chủ yếu thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Nội dung hoạt động là xây dựng và ban hành thể chế, chính sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Tổ chức sự nghiệp không có vai trò, chức năng, tính chất và nội dung hoạt động như các tổ chức hành chính nhà nước. Một trong những đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức sự nghiệp đó là chủ thể không mang tính quyền lực nhà nước, không có chức năng quản lý nhà nước, chủ yếu thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ công và các loại công việc có tính chất công cộng xã hội. Hoạt động chủ yếu là tổ chức thực hiện các dịch vụ theo quy định của nhà nước. Các tổ chức sự nghiệp có vai trò, chức năng hoạt động sự nghiệp của mình trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế , khoa học - công nghệ, văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao và các sự nghiệp khác theo xu hướng thực hiện xã hội hoá. Vì vậy, với quan điểm này thì việc cho phép viên chức được hành nghề luật sư cần được nghiên cứu, xem xét.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng, nghề luật sư là một nghề do thị trường quyết định, nếu cho rằng Viên chức kiêm nhiệm nghề luật sư sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng luật sư, ảnh hưởng đến công việc chính của họ thì không đúng. Khi họ có năng lực, chuyên môn vững thì họ sẽ tồn tại và ngược lại họ sẽ không có môi trường, cơ hội để tồn tại. Vấn đề hiện nay của chúng ta là xây dựng một đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng vì vậy chúng ta phải quan tâm, tạo điều kiện làm sao cho những người có trình độ, nguyện vọng có thể hành nghề luật sư.

Qua xem xét, nghiên cứu về các vấn đề nêu trên, Ban soạn thảo thấy rằng việc mở rộng đối tượng được hành nghề luật sư là cần thiết, tuy nhiên mở rộng đến đâu cũng cần xác định đổi mới từng bước phù hợp với thực tiễn và cần có thời gian thích hợp. Đồng tình với quan điểm thứ ba nêu trên, Ban soạn thảo cho rằng, việc mở rộng đối tượng là viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư là bước đi thích hợp, bổ sung hợp lý số lượng luật sư.

Ban soạn thảo cũng nghiên cứu, cân nhắc và quy định phù hợp với Luật Viên chức đó là, luật sư là viên chức không được thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư và nhất trí việc mở rộng, cho phép đối tượng viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật tại các cơ sở đào tạo luật được hành nghề luật sư.

1.4 Tập sự hành nghề luật sư.

1.4.1 Xác định vấn đề

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, người tập sự được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp, không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Luật Luật sư không cho phép người tập sự hành nghề luật sư được tham gia tố tụng nên không tạo ra cơ chế để người tập sự thực hành nghề nghiệp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng việc tập sự hành nghề luật sư một cách hình thức, chất lượng không cao.

Trên thực tế, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư và các Đoàn luật sư gặp khó khăn trong việc xác định và tạo điều kiện cho người tập sự thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ trong thời gian tập sự. Người tập sự hành nghề luật sư ít có cơ hội được cọ xát vụ việc thực tế, ít được rèn luyện về kỹ năng hành nghề của luật sư. 

1.4.2 Thực trạng hiện nay

Để khắc phục những bất cập hiện nay của Luật Luật sư về tập sự hành nghề luật sư, Thông tư số 21/2010/TT-BTP đã đưa ra các quy định để người tập sự có cơ hội tiếp cận công việc, nhưng với tính chất là văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư cũng chỉ đưa ra các quy định mang tính nguyên tắc và giải quyết phần nào những vướng mắc hiện nay. Vì vậy, các quyền tập sự hành nghề luật sư cần được luật hóa trong một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất để bảo đảm các quyền, nghĩa vụ của người tập sự được thực thi.

1.4.3 Mục tiêu

Nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư; tạo điều kiện cho người tập sự được rèn luyện về kỹ năng hành nghề luật sư; được tham gia một số công việc thực tế dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý. Tuy nhiên, người tập sự không được bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích và đại diện cho khách hàng trước tòa và ký văn bản tư vấn pháp luật. 

1.4.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Chất lượng luật sư không được nâng cao, chất lượng dịch vụ pháp lý không được bảo đảm.

- Không tạo điều kiện cho người tập sự có cơ hội, điều kiện rèn luyện các kỹ năng hành nghề thông qua việc tham gia thực hiện một số công việc thực tế.

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Mở rộng quyền của người tập sự hành nghề luật sư: Quy định người tập sự được đi cùng với luật sư hướng dẫn tham gia một số giai đoạn tố tụng nhưng không được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đại diện cho khách hàng trước tòa; được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý, nhưng không được ký văn bản tư vấn pháp luật.

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao chất lượng luật sư, chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Tạo điều kiện thực tế cho người tập sự hành nghề luật sư có cơ hội, điều kiện thực hành nghề nghiệp, rèn luyện các kỹ năng hành nghề.

- Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý của người dân.

- Quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ pháp lý được bảo đảm.

- Giải quyết được những vướng mắc, bất cập về quyền lợi của người tập sự hành nghề luật sư hiện nay.

- Giảm được chi phí đào tạo, bồi dưỡng luật sư sau thời gian đào tạo nghề do trong quá trình tập sự, người tập sự đã có thêm cơ hội cọ xát với thực tế, được thực hành nghề nghiệp.

1.4.5 Kiến nghị và kết luận

Việc cho phép người tập sự hành nghề luật sư được cùng với luật sư hướng dẫn tham gia một số giai đoạn tố tụng, được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý, nhưng có ràng buộc đó là không được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đại diện cho khách hàng trước tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật sẽ bảo đảm việc phân định rõ giữa tập sự hành nghề (giai đoạn học việc) của người tập sự với hoạt động hành nghề của luật sư, bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng.

Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng của các phương án, Dự thảo Luật quy định theo phương án 2.

Đồng thời, để bảo đảm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư, người tập sự được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, được tham gia một số giai đoạn tố tụng hình sự một cách thực chất, Ban soạn thảo nhất trí cao việc quy định cụ thể về thủ tục để người tập sự được đi cùng luật sư hướng dẫn tham gia vào các giai đoạn tố tụng theo quy định; nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư trong việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ trình độ và năng lực hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư của, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự hành nghề luật sư, giám sát quá trình tập sự hành nghề của người tập sự hành nghề luật sư; điều kiện của luật sư hướng dẫn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín nghề nghiệp và không được hướng dẫn quá 03 người tập sự hành nghề luật sư tại cùng một thời điểm.

1.5 Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1.5.1 Xác định vấn đề 

Chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung, xã hội hóa công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư đã được quy định rõ ràng trong Luật Luật sư. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có vị trí, vai trò rất quan trọng trong quản lý nghề nghiệp đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Cùng với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các luật sư có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. 

Tiếp theo Luật Luật sư năm 2006, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư lần này cũng bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản cho Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư. Tuy nhiên, để tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa hoạt động quản lý luật sư và hành nghề luật sư, cần nghiên cứu giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

1.5.2 Thực trạng hiện nay

Việc kiểm tra hoặc thi để cấp Chứng chỉ hành nghề là nhằm sát hạch, đánh giá khả năng hành nghề của người muốn được cấp chứng chỉ, phục vụ cho việc cấp Chứng chỉ. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì, trách nhiệm tổ chức thi và cấp Chứng chỉ hành nghề thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể như: Bộ Tài Chính có trách nhiệm tổ chức thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Luật quản lý Thuế, Thông tư số 28/2008/TT-BTC); Kiểm toán nhà nước tổ chức thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước (Luật kiểm toán)... Luật Luật sư cũng quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Trong quá trình tổ chức kiểm tra, Bộ Tư pháp chỉ là cơ quan tổ chức, thành lập Hội đồng kiểm tra trong đó có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt thành viên của Ban giám khảo kiểm tra thực hành và Ban chấm kiểm tra viết bao gồm sự tham gia hầu hết là các luật sư.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng Nhà nước nên giảm dần các hoạt động quản lý để phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Do đó, nên giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

1.5.3 Mục tiêu

Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức - xã hội nghề nghiệp của luật sư trong bối cảnh phát triển mới.

1.5.4 Các phương án lựa chọn và tác động của phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Chưa phát huy được tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

b) Tác động tích cực 

- Bảo đảm tính ổn định trong các quy định của pháp luật liên quan đến kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; không gây xáo trộn trong công tác quản lý tập sự hành nghề luật sư.

- Đảm bảo tính tập trung, thống nhất trong việc đánh giá khả năng, kỹ năng hành nghề luật sư và chất lượng luật sư. Đây cũng là một trong những nội dung mà Nhà nước cần quản lý. Nhà nước cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, công nhận luật sư thì Nhà nước cũng phải là người tổ chức, sát hạch, kiểm tra điều kiện để hành nghề luật sư.

- Phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế của nước ta hiện nay.

Phương án 2: Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
a) Tác động tiêu cực

- Phải đồng thời sửa đổi, bổ sung tất cả các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư, Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư, Thông tư về phí lệ phí....); 

- Mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ lỏng lẻo hơn do Nhà nước giảm dần vai trò quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Chưa phù hợp với thông lệ chung của quốc tế và thực tế của nước ta hiện nay.

b) Tác động tích cực 

- Phù hợp với chủ trương xã hội hoá hoạt động bổ trợ tư pháp.
- Nâng cao hơn nữa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Giảm tải nhiệm vụ quản lý Nhà nước, để Nhà nước tập trung nhiều hơn vào điều hành, quản lý vĩ mô.

1.5.5 Kết luận và kiến nghị 

 Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban soạn thảo đề nghị giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng quy định Bộ Tư pháp, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
1.6 Gia nhập Đoàn luật sư

1.6.1 Xác định vấn đề

Việc gia nhập Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư được coi là điều kiện bắt buộc đối với người hành nghề luật sư. Cùng với cơ quan quản lý nhà nước, Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện tự quản hành nghề luật sư và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý luật sư và hành nghề luật sư do nhà nước giao.

Luật Luật sư đã quy định rõ, người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gia nhập một Đoàn luật sư do mình lựa chọn để hành nghề luật sư. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư để được xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn. Tuy nhiên, hiện nay quy định về thủ tục gia nhập Đoàn luật sư còn nhiều loại giấy tờ (5 loại giấy tờ), trong khi đó các loại giấy tờ này có thể được mẫu hóa trong một loại giấy tờ và vẫn bảo đảm đầy đủ các thông tin cá nhân, lý lịch và cam kết của người gia nhập Đoàn luật sư, thuận lợi cho công tác quản lý. Ví dụ như việc quy định về hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư chỉ bao gồm Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư và bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư thực hiện theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành và mẫu này sẽ phải có đầy đủ các thông tin cần thiết về người gia nhập Đoàn luật sư. 

1.6.2 Thực trạng hiện nay

Trong thực tiễn thi hành, quy định về thủ tục gia nhập Đoàn luật sư đã bộc lộ một số bất cập. Theo quy định này, việc gia nhập Đoàn luật sư của một người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào thủ tục xét kết nạp mang tính hành chính của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư. Một số Đoàn luật sư đã tự quy định thêm điều kiện để gia nhập Đoàn như thu phí gia nhập Đoàn và quy định phải nộp thêm một số giấy tờ khác ngoài quy định tại Điều 20 của Luật Luật sư gây phiền hà cho luật sư. 

1.6.3 Mục tiêu

Giải quyết những bất cập hiện hành về thủ tục gia nhập Đoàn luật sư theo tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi cho người gia nhập Đoàn luật sư.

1.6.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Thủ tục hành chính về việc gia nhập Đoàn luật sư phức tạp, gây phiền hà cho luật sư, không phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

- Quyền lợi của người gia nhập Đoàn luật sư bị ảnh hưởng.

- Việc quy định và áp dụng các thủ tục gia nhập Đoàn luật sư giữa các địa phương chưa thống nhất, còn tùy tiện gây tình trạng tiêu cực trong việc gia nhập Đoàn luật sư.

- Tăng thời gian, chi phí cho những người gia nhập Đoàn luật sư.

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Quy định, hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư chỉ bao gồm Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư và bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư (bỏ Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư). 

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người gia nhập Đoàn luật sư.

- Tạo sơ sở pháp lý thống nhất áp dụng giữa các Đoàn luật sư.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư.

- Giảm thời gian, chi phí cho người gia nhập Đoàn luật sư.

c) Lợi ích

Dưới đây là bảng tính chi phí tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa các giấy tờ gia nhập Đoàn luật sư (mức chi phí lương trung bình 1 giờ đuợc tính trên cơ sở chi phí lương, văn phòng và quản lý theo mức chi quy định tại phuc lục số IV của công văn số 7416/VPCP-TCCP ngày 15/10/2010; 100.000/1 giờ của luật sư đuợc tính trên cơ sở thù lao luật sư quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP): 

	 
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thu tục (đồng)
	Ghi chú

	TT
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Chi phí làm thủ tục gia nhập Đoàn luật sư hiện tại 
	 

	1
	Tìm hiểu thủ tục
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	2.0
	17,500
	 
	0
	1,000
	1
	35,000
	35,000,000
	 

	2
	Giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư
	Chuẩn bị mẫu đơn
	1.0
	17,500
	500
	 
	1,000
	1
	18,000
	18,000,000
	Tiền in mẫu đơn

	3
	Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Chuẩn bị và photo bằng cấp chuyên môn
	2.0
	17,500
	500
	 
	1,000
	1
	35,500
	35,500,000
	Tiền photo 

	4
	Sơ yếu lý lịch
	Chuẩn bị sơ yếu lý lịch
	2.0
	17,500
	2,000
	 
	1,000
	1
	37,000
	37,000,000
	Mua SYLL

	 
	 
	Thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch
	4.0
	17,500
	5,000
	 
	1,000
	1
	75,000
	75,000,000
	Lệ phí xác nhận

	5
	Giấy chứng nhận sức khoẻ
	Khám sức khoẻ
	4.0
	17,500
	 
	100,000
	1,000
	1
	170,000
	170,000,000
	Lệ phí khám sức khoẻ

	6
	Phiếu lý lịch tư pháp 
	Hoàn chỉnh hồ sơ 
	8.0
	17,500
	 
	100,000
	1,000
	1
	240,000
	240,000,000
	Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

	7
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ 
	1.0
	17,500
	5,000
	 
	1,000
	1
	22,500
	 
	Tiền photo (trong trường hợp phải chỉnh sửa hồ sơ)

	
	
	Thời gian đi nộp hồ sơ
	4.0
	17,500
	 
	 
	1,000
	1
	70,000
	70,000,000
	 

	8
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	4.0
	17,500
	 
	 
	1,000
	1
	70,000
	70,000,000
	 

	
	
	Nộp phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	chưa quy định

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	773,000
	750,500,000
	 

	II. Chi phí làm thủ tục gia nhập Đoàn luật sư sau đơn giản hóa thủ tục hành chính 
	 

	1
	Tìm hiểu thủ tục
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	1.0
	17,500
	 
	0
	1,000
	1
	17,500
	17,500,000
	 

	2
	Giấy đề nghị gia nhập ĐLS 
	Chuẩn bị mẫu đơn và in
	0.5
	17,500
	1,000
	 
	1,000
	1
	9,750
	9,750,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV

	3
	Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Photo và chứng thực
	2.0
	17,500
	2,500
	 
	1,000
	1
	37,500
	37,500,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV và lệ phí chứng thực

	4
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ 
	1.0
	17,500
	5,000
	 
	1,000
	1
	22,500
	22,500,000
	Phụ lục số IV CV số 7416/VPCP-TCCV

	
	
	Thời gian đi nộp hồ sơ
	4.0
	17,500
	 
	 
	1,000
	1
	70,000
	70,000,000
	 

	5
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	4.0
	17,500
	 
	 
	1,000
	1
	70,000
	70,000,000
	 

	
	
	Nộp phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	chưa có quy định

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,250
	227,250,000
	 

	III. Thu nhập tăng thêm của luật sư khi giảm thời hạn xem xét, quyết định việc gia nhập ĐLS từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc
	 

	1
	Thu nhập tăng thêm 


	
	24
	100.000
	
	
	
	1
	1.000
	2,400,000,000
	 3 ngày làm việc


1.6.5 Kiến nghị và kết luận

Hiện nay, trung bình mỗi năm Bộ Tư pháp cấp khoảng 1.000-1.200 Chứng chỉ hành nghề luật sư và mỗi năm có khoảng 1.000 người gia nhập Đoàn luật sư. Như vậy, theo Bảng phân tích nêu trên, chúng ta thấy rằng, việc đơn giản hóa các giấy tờ gia nhập Đoàn luật sư sẽ tiết kiệm được 523,250,000đ/năm (I-II) (Năm trăm hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) chi phí cho những người gia nhập Đoàn luật sư, đặc biệt sẽ làm tăng thêm 2.400.000.000đ/năm (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng) cho những người gia nhập Đoàn luật sư khi giảm thời hạn xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc. 

Để giải quyết những bất cập hiện hành về việc gia nhập Đoàn luật sư, Ban soạn thảo đã nhất trí cao, đề nghị quy định rõ ràng hơn trong Dự thảo Luật về thủ tục gia nhập theo tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho người gia nhập Đoàn luật sư, tạo quy định thống nhất và triệt để tuân thủ Đề án 30 của Chính phủ, Ban soạn thảo nhất trí đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung theo hướng, bỏ Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư. 

1.7 Thẩm quyền và thời hạn cấp Thẻ luật sư

1.7.1 Xác định vấn đề

Mặc dù đều là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nhưng Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở trung ương, Đoàn luật sư là tổ chức tự quản, quản lý trực tiếp luật sư ở địa phương. Vì vậy, để xây dựng hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong cả nước thực sự vững mạnh, nhà nước cần giao những công cụ quản lý rõ ràng cho các Đoàn luật sư. Hơn nữa, với thực tế hiện nay, trên cả nước có hơn 7.200 luật sư và 3.500 người tập sự hành nghề luật sư thì việc giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư sẽ mất nhiều thời gian, chi phí, gây khó khăn cho công tác quản lý luật sư. Để khắc phục những bất cập nêu trên, việc cấp Thẻ luật sư phải gắn với Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên. 

Bên cạnh đó, luật sư là thành viên của Đoàn luật sư phải thực hiện các nghĩa vụ của luật sư theo Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và quy định của pháp luật. Trong trường hợp luật sư vi phạm các nghĩa vụ này sẽ chịu các chế tài tương ứng như bị cảnh cáo hoặc không được đổi Thẻ luật sư. 

1.7.2 Thực trạng hiện nay

Theo quy định của Luật Luật sư sau khi được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký, gia nhập một Đoàn luật sư và được Đoàn luật sư đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư mới được hành nghề. Thẻ luật sư có giá trị vô thời hạn. Quy định nêu trên dẫn đến trên thực tế, luật sư phải mất khá nhiều thời gian đề được cấp Thẻ luật sư do phải qua hai cấp xét hồ sơ, nhiều thủ tục rườm rà, không cần thiết. Có trường hợp, Đoàn luật sư đề nghị cấp Thẻ cho luật sư nhưng Liên đoàn luật sư lại không đồng ý do còn có những quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn, điều kiện được cấp Thẻ luật sư dẫn đến kéo dài thời gian cấp Thẻ luật sư.

Thời gian cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư hiện nay là quá dài làm ảnh hưởng đến quyền được sớm hành nghề của luật sư vì sau khi được gia nhập Đoàn luật sư, người gia nhập phải được Đoàn luật sư để nghị Liên đoàn luật sư cấp Thẻ luật sư. Liên đoàn luật sư xem xét, cấp thẻ cho người có Chứng chỉ hành nghề luật sư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư.
1.7.3 Mục tiêu

Nâng cao vai trò tự quản của Đoàn luật sư với thành viên của mình; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề (luật sư được sớm hành nghề sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư), phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư đối với luật sư thành viên Đoàn mình.

1.7.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

- Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian, thêm chi phí cho người đề nghị cấp Thẻ, chưa thuận lợi cho luật sư trong hành nghề.

- Quyền lợi của người gia nhập Đoàn luật sư bị ảnh hưởng do phải chờ đợi lâu mới được cấp Thẻ luật sư.

- Hành chính hóa hoạt động tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì sau khi gia nhập Đoàn luật sư, Đoàn luật sư lại phải tập hợp hồ sơ gửi Liên đoàn luật sư để đề nghị cấp Thẻ.

- Gây khó khăn cho Đoàn luật sư trong việc quản lý thành viên của Đoàn.

- Phình to bộ máy của Liên đoàn luật sư Việt Nam do phải bố trí thêm về cơ sở vật chất, con người thực hiện việc cấp Thẻ.

- Thiếu cơ chế để Đoàn luật sư kiểm soát việc luật sư thực hiện nghĩa vụ của mình, đặc biệt là nghĩa vụ trợ giúp pháp lý, thực hiện án chỉ định.

b) Tác động tích cực

- Phương án 2: Giao cho Đoàn luật sư cấp Thẻ luật sư, quy định thời hạn của Thẻ luật sư là 5 năm

a) Tác động tiêu cực

- Không có

b) Tác động tích cực

- Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư trong hành nghề, luật sư sớm được hành nghề sau khi được cấp Chứng chỉ.

- Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người gia nhập Đoàn luật sư.

- Nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

- Tạo điều kiện cho Đoàn luật sư trong việc quản lý thành viên của Đoàn theo chế độ tự quản.

- Tạo cơ chế kiểm soát việc luật sư thực hiện nghĩa vụ của mình, đặc biệt là nghĩa vụ trợ giúp pháp lý, thực hiện án chỉ định.

c) Lợi ích

Dưới đây là Bảng tính chi phí tiết kiệm được và Bảng tính chi phí tăng thêm khi lựa chọn phương án 2 (mức chi phí lương trung bình 1 giờ đuợc tính trên cơ sở chi phí lương, văn phòng và quản lý theo mức chi quy định tại phuc lục số IV của công văn số 7416/VPCP-TCCP ngày 15/10/2010, 100.000/1 giờ của luật sư đuợc tính trên cơ sở thù lao luật sư quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP): 

1. Chi phí tiết kiệm được trong trường hợp quy định Đoàn luật sư cấp Thẻ luật sư. 

	 
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (in, photo)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng
	Tần suất thực hiện

(62 ĐLS; 1.000 thẻ/

năm)
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	STT
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu thủ tục 
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	0.5
	21,000
	0
	0
	1
	62
	1,302,000
	

	2
	Văn bản đề nghị cấp Thẻ 
	Chuẩn bị Đơn đề nghị và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	713,000
	

	3
	Danh sách đề nghị cấp Thẻ
	Chuẩn bị danh sách và in
	0.5
	21,000
	2,000
	0
	1
	62
	775,000
	 

	4
	Phí gửi hồ sơ theo bưu điện lên LĐLS
	Thời gian đi lại nộp hồ sơ
	0.1
	21,000
	10.000
	0
	1
	62
	641,000
	 

	5
	Xét hồ sơ cấp Thẻ 
	Liên đoàn xét duyệt
	0.1
	21,000
	0
	0
	1
	1000
	2,100,000
	 

	6
	Quyết định cấp Thẻ 
	Chuẩn bị Quyết định và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	662,000
	

	7
	Danh sách cấp Thẻ
	Chuẩn bị danh sách và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	662,000
	

	8
	Phí gửi Bưu điện Thẻ và hồ sơ kèm theo về các ĐLS
	
	0.1
	21,000
	20.000
	0
	1
	62
	1,261,000
	

	9
	Thu nhập giảm của LS trong khi chờ cấp Thẻ

(30 ngày làm việc)
	
	240
	100.000
	0
	0
	1
	1.000
	24,000,000,000
	

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,009,502,000
	 


2. Chi phí tăng thêm trong trường hợp luật sư phải đổi Thẻ sau thời hạn 5 năm. 

	 
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (in, photo)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng
	Tần suất thực hiện

(62 ĐLS; 7.000 thẻ/

đợt)
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	STT
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu thủ tục 
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	0.5
	21,000
	0
	0
	1
	62
	1,302,000
	

	2
	Văn bản đề nghị cấp Thẻ 
	Chuẩn bị Đơn đề nghị và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	713,000
	

	3
	Danh sách đề nghị cấp Thẻ
	Chuẩn bị danh sách và in
	0.5
	21,000
	2,000
	0
	1
	62
	775,000
	 

	4
	Phí gửi hồ sơ theo bưu điện lên LĐLS
	Thời gian đi lại nộp hồ sơ
	0.1
	21,000
	10.000
	0
	1
	62
	641,000
	 

	5
	Xét hồ sơ cấp Thẻ 
	Liên đoàn xét duyệt
	0.1
	21,000
	0
	0
	1
	1,500
	3,150,000
	 

	6
	Quyết định cấp Thẻ 
	Chuẩn bị Quyết định và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	662,000
	

	7
	Danh sách cấp Thẻ
	Chuẩn bị danh sách và in
	0.5
	21,000
	1,000
	0
	1
	62
	662,000
	

	8
	Phí gửi Bưu điện Thẻ và hồ sơ kèm theo về các ĐLS
	
	0.1
	21,000
	20.000
	0
	1
	62
	1,261,000
	

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,166,000
	 


1.7.5 Kiến nghị và kết luận

Ban soạn thảo thấy rằng, việc luật sư phải gia nhập, sinh hoạt trong một Đoàn luật sư và chịu sự quản lý của Đoàn luật sư càng trở nên quan trọng và cần thiết khi Đảng ta chủ trương “tạo điều kiện về pháp lý để phát huy chế độ tự quản của tổ chức luật sư; đề cao trách nhiệm của tổ chức luật sư đối với thành viên của mình”  theo Nghị quyết số 49-NQ/TW. 

Bên cạnh đó, theo Bảng phân tích chi phí 1 nêu trên thì với việc quy định, Đoàn luật sư có thẩm quyền cấp Thẻ luật sư thay vì Liên đoàn luật sư Việt Nam như trước đây sẽ giảm được rất nhiều thời gian (30 ngày trong thời hạn xem xét, cấp thẻ của Liên đoàn), chi phí thực hiện thủ tục hành chính của Liên đoàn luật sư trong việc xét hồ sơ, làm thủ tục cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của các Đoàn luật sư, tiết kiệm được 24,009,502,000đ/năm (Hai mươi tư tỷ không trăm linh chín triệu năm trăm ninh hai nghìn đồng). Do vậy, Ban soạn thảo nhất trí quy định trong Dự thảo Luật đó là, Đoàn luật sư có thẩm quyền cấp Thẻ luật sư. 
Để bảo đảm sự thống nhất của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương, đề cao vai trò của Liên đoàn luật sư Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở trung ương, thống nhất các Đoàn luật sư trong cả nước, Dự thảo Luật quy định Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định mẫu Thẻ luật sư.
Việc đổi Thẻ luật sư tuy có phát sinh chi phí nhưng cần thiết để bảo đảm quản lý tốt luật sư và hành nghề luật sư, tránh trường hợp “luật sư ảo”, luật sư không đủ điều kiện nhưng vẫn hành nghề và không kiểm soát được. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Dự thảo Luật quy định thêm về thời hạn của Thẻ luật sư là 5 năm và được đổi khi hết hạn. 
2. Về hành nghề luật sư
2.1 Thu hẹp hình thức hành nghề đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

2.1.1 Xác định vấn đề

Luật Luật sư năm 2006 quy định, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân dưới hai hình thức (i) cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, (ii) làm việc cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng lao động. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chỉ được đăng ký một địa điểm giao dịch và không có con dấu. 

Việc quy định luật sư hành nghề với tư cách cá nhân dưới hình thức hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức là phù hợp với nhu cầu trong nước, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế vì trong điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khác tham gia ngày càng nhiều hơn vào các quan hệ kinh tế, giao dịch thương mại. Vì vậy, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư của cơ quan tổ chức cũng ngày càng tăng và trở thành nhu cầu thường xuyên. Việc Dự thảo Luật quy định hình thức luật sư làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức theo chế độ hợp đồng lao động là để giải quyết nhu cầu do thực tiễn đặt ra. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động được điều chỉnh bằng hợp đồng lao động, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật về luật sư. 

Đối với hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hiện nay tỏ ra không còn phù hợp với thực tiễn hành nghề luật sư, dẫn đến tình trạng trong một thời điểm một luật sư có thể nhân danh tư cách của nhiều tổ chức hành nghề luật sư. Do đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cần nghiên cứu, sửa đổi để bảo đảm vừa đa dạng hóa hình thức hành nghề luật sư, chuyên nghiệp hóa hoạt động hành nghề luật sư vừa bảo đảm công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư được chặt chẽ.

2.1.2 Thực trạng hiện nay

Luật Luật sư quy định luật sư hành nghề với tư cách cá nhân cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý riêng lẻ; luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chỉ được đăng ký một địa điểm giao dịch và không có con dấu. Quy định này dẫn đến tình trạng hoạt động hành nghề luật sư nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn cho công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

2.1.3 Mục tiêu

Rà soát, thu hẹp hình thức hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

2.1.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Tồn tại hình thức hành nghề luật sư nhỏ lẻ, manh mún, không chuyên nghiệp.

- Khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề, thực hiện nghĩa vụ thuế của luật sư.

- Không phù hợp với đặc thù hoạt động hành nghề luật sư, nhu cầu thực tế  trong nước và thông lệ quốc tế.

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Quy định luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức, doanh nghiệp.

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

- Tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý của luật sư của tổ chức, doanh nghiệp.

- Phù hợp với nhu cầu thực tiễn ở nước ta, phù hợp với thông lệ quốc tế (in-house lawyer).

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, quản lý việc thực hiện nghĩa vụ thuế của luật sư.

2.1.5 Kiến nghị và kết luận

Sau khi nghiên cứu, đánh giá tác động của phương án, Ban soạn thảo nhất trí quy định trong Dự thảo Luật đó là, hạn chế hình thức hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo đó luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chỉ được làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức, doanh nghiệp. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân gia nhập Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp mà luật sư ký hợp đồng lao động.

2.2 Giấy chứng nhận người bào chữa của luật sư trong hoạt động tham gia tố tụng.

2.2.1 Xác định vấn đề

Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư là một trong những phạm vi hành nghề quan trọng của luật sư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đến hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng. Luật Luật sư năm 2006 (Điều 27) quy định việc cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng của Luật sư chưa rõ ràng. Bộ luật tố tụng hình sự (Điều 56) có quy định nhưng chủ yếu là những quy định chung, mang tính nguyên tắc. Còn Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính lại không quy định cụ thể mà dẫn chiếu áp dụng pháp luật về luật sư như “Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư” (Điểm a khoản 2 Điều 63 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điểm a khoản 2 Điều 55 của Luật tố tụng hành chính). 

Trước yêu cầu của cải cách tư pháp, việc sửa đổi các quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề là nhu cầu cần thiết. Do đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư lần này cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định của Luật Luật sư liên quan đến Giấy chứng nhận người tham gia tố tụng và cần quy định rõ ràng hơn về hồ sơ, thủ tục tham gia tố tụng của luật sư nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; bảo đảm cho luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong quá trình tham gia tố tụng.

2.2.2 Thực trạng hiện nay

Thứ nhất, Điều 27 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Thời hạn cấp giấy chứng nhận cho luật sư là không quá 3 ngày. 

Trong khi đó, pháp luật về tố tụng hình sự chỉ quy định việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa khi luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự và có phân định rõ ràng, thời hạn chung cho việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa là 3 ngày, còn đối với trường hợp tạm giữ người thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét, cấp Giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. 

Như vậy, quy định về các trường hợp phải xin cấp và thời hạn được cấp Giấy chứng nhận người bào chữa giữa Luật Luật sư và pháp luật về tố tụng chưa thống nhất.

Thứ hai, mặc dù Luật Luật sư đã quy định rõ về thủ tục cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng của luật sư. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thi hành các quy định của pháp luật tố tụng về quyền, nghĩa vụ của luật sư cũng còn đang vấp phải nhiều khó khăn. Một số cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết vụ án, có không ít trường hợp gây khó khăn, cản trở luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư đã được pháp luật tố tụng quy định, yêu cầu luật sư xuất trình nhiều loại giấy tờ trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận người bào chữa.
2.2.3 Mục tiêu

Sửa đổi, bổ sung điều khoản liên quan đến việc tham gia tố tụng của luật sư nhằm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là “…hoàn thiện cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên toà, đồng thời xác định rõ chế độ trách nhiệm đối với luật sư”, đồng thời đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho luật sư hành nghề.

2.2.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay (luật sư phải xin cấp Giấy chứng nhận người tham gia tố tụng khi tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính).

a) Tác động tiêu cực

- Quy định của Luật Luật sư không phù hợp, thống nhất, đồng bộ với pháp luật về tố tụng. 
- Không bảo đảm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.
- Không tạo điều kiện cho luật sư trong quá trình hành nghề, đặc biệt trong hoạt động tham gia tố tụng, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng bị ảnh hưởng.

- Tăng thời gian, chi phí cho luật sư.

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Bỏ Giấy chứng nhận người bào chữa.

 Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động tố tụng của luật sư. Khi tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, luật sư xuất trình (i)Thẻ luật sư và (ii)Giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

a) Tác động tiêu cực
- Chưa phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự trong việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư tham gia tố tụng (Điều 56 của Bộ luật tố tụng hình sự). 
- Trong một số trường hợp không bảo đảm cho cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chống các tội phạm có tính chất phức tạp như tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma tuý có tổ chức...
b) Tác động tích cực

- Từng bước nâng cao vai trò, vị thế của luật sư, tạo sự bình đẳng giữa người tham gia tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW về cải cách tư pháp.
- Tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho luật sư tham gia vào tất cả các giai đoạn tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư trong quá trình hành nghề. 
- Giảm thời gian, chi phí cho luật sư.
Phương án 3: Luật sư phải xin cấp Giấy chứng nhận người bào chữa khi tham gia tố tụng hình sự.

Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động tố tụng của luật sư. Khi tham gia tố tụng dân sự, hành chính hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận người bào chữa luật sư xuất trình (i)Thẻ luật sư và (ii)giấy yêu cầu luật sư của khách hàng (bỏ một loại giấy tờ đó là Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư/Đoàn luật sư).

a) Tác động tiêu cực

- Chưa nâng cao được vai trò, vị thế của luật sư, tạo sự bình đẳng giữa người tham gia tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Chưa tiết kiệm được tối đa thời gian, chi phí cho luật sư.

b) Tác động tích cực

- Phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng trong việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư khi tham gia tố tụng. 

- Bảo đảm việc chứng minh tư cách tham gia tố tụng của luật sư và ràng buộc trách nhiệm của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng.

- Bảo đảm bí mật trong hoạt động điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đối với các tội phạm có tính chất phức tạp như tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma tuý có tổ chức...
- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.
c) Lợi ích 
Dưới đây là Bảng phân tích chi phí trong các phương án lựa chọn: 

	 
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	TT
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Chi phí hiện tại
	

	1
	Tìm hiểu thủ tục
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	2.0
	17,500
	 
	 
	5,000
	40
	35,000
	7,000,000,000
	 

	2
	Thẻ luật sư
	Chuẩn bị Thẻ luật sư
	0.1
	17,500
	 
	 
	5,000
	40
	1,750
	350,000,000
	 

	3
	Giấy yêu cầu luật sư của khách hàng
	Hoàn thiện 
	0.5
	17,500
	1,000
	 
	5,000
	40
	9,750
	1,950,000,000
	Tiền in

	4
	Giấy  giới thiệu của tổ chức luật sư 
	Đề nghị cấp và xin xác nhận 
	1.0
	17,500
	1,000
	 
	5,000
	40
	18,500
	3,700,000,000
	Tiền in

	5
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn 
hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ 
	0.5
	17,500
	5,000
	 
	5,000
	40
	13,750
	2,750,000,000
	

	
	
	Thời gian đi nộp
	4.0
	17,500
	 
	 
	5,000
	40
	70,000
	14,000,000,000
	 

	6
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	4.0
	17,500
	 
	 
	5,000
	40
	70,000
	14,000,000,000
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,750
	43,750,000,000
	 

	II. Chi phí trong trường hợp quy định phải cấp giấy Chứng nhận người bào chữa khi tham gia tố tụng hình sự 
	

	1
	Tìm hiểu thủ tục 
	TỔNG
	1.0
	17,500
	 
	 
	2,000
	10
	17,500
	350,000,000
	 

	2
	Chuẩn bị Thẻ luật sư
	0
	0.1
	17,500
	 
	 
	2,000
	10
	1,750
	35,000,000
	 

	3
	Giấy yêu cầu luật sư hoặc văn bản cử luật sư
	Hoàn thiện Giấy yêu cầu luật sư hoặc văn bản cử luật sư
	1.0
	17,500
	1,000
	 
	2,000
	10
	18,500
	370,000,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV

	4
	Giấy chứng nhận người tập sự HNLS (trường hợp cùng tham gia với luật sư hướng dẫn)
	Chuẩn bị Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư
	0.1
	17,500
	1,000
	 
	2,000
	10
	2,750
	55,000,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV

	5
	Giấy tờ xác nhận sự đồng ý của khách hàng 
	Hoàn thiện giấy tờ xác nhận sự đồng ý của khách hàng
	1.0
	17,500
	1,000
	 
	2,000
	10
	18,500
	370,000,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV

	6
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức gửi trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp
	1.0
	17,500
	5,000
	 
	2,000
	10
	22,500
	450,000,000
	Phụ lục số IV của CV số 7416/VPCP-TCCV

	
	
	Thời gian nộp hồ sơ
	4.0
	17,500
	 
	 
	2,000
	10
	70,000
	1,400,000,000
	 

	7
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	4.0
	17,500
	 
	 
	2,000
	10
	70,000
	1,400,000,000
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,500
	4,430,000,000
	 


2.2.5 Kiến nghị và kết luận
Trong quá trình soạn thảo, có nhiều ý kiến khác nhau. Đa số các ý kiến nhất trí với phương án 3. Tuy nhiên, Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị nghiên cứu bỏ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa để tạo điều kiện cho người bào chữa tham gia tố tụng ngay từ khi khởi tố bị can hoặc khi có quyết định tạm giữ theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo thấy rằng, trong điều kiện hiện nay, để phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì quy định theo phương án 3 là phù hợp. Đồng thời, với việc lựa chọn phương án này sẽ tiết kiệm được 39.320.000.000đ/năm (I-II) (Ba mươi chín tỉ ba trăm hai mươi triệu đồng). 

2.3 Quy định chặt chẽ về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

2.3.1 Xác định vấn đề

Việc thiếu các quy định chặt chẽ về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư trong đó có yêu cầu về kinh nghiệm hành nghề và trụ sở của các tổ chức hành nghề luật sư đã dẫn đến tình trạng nhiều tổ chức hành nghề hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, người đứng đầu tổ chức hành nghề chưa có kinh nghiệm quản lý, điều hành dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính chuyên nghiệp của nghề luật sư vốn là nền tảng của hoạt động hành nghề luật sư. 

2.3.2 Thực trạng hiện nay

Hoạt động hành nghề của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hiện nay chưa mang tính chuyên nghiệp. Đa số các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam là các văn phòng luật sư với quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, quản lý điều hành còn lỏng lẻo, thiếu tính chuyên nghiệp như trụ sở đặt tại nhà riêng của cá nhân luật sư (chiếm hơn 75%). 

2.3.3 Mục tiêu

Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ cần phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức là nền tảng. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 đã đưa ra định hướng “phát triển nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp”. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng luật sư, xây dựng và phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, điều hành, quản trị chuyên nghiệp. 

2.3.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Không có cơ sở pháp lý cho việc nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động hành nghề luật sư. 

- Tồn tại thực tế về hoạt động tổ chức hành nghề luật sư nhỏ lẻ, manh mún.

- Chất lượng hành nghề luật sư không cao.

- Gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, thu thuế…

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Quy định người thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có tối thiều 2 năm hành nghề liên tục, trụ sở bảo đảm đủ diện tích làm việc mới đủ điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư. 

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

- Thực hiện quan điểm, định hướng phát triển của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trong việc “phát triển nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp”
- Nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động hành nghề luật sư.

- Khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún của các tổ chức hành nghề luật sư hiện nay.

- Giúp cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, nghiêm minh, đặc biệt trong việc thanh tra, kiểm tra, thu thuế…

2.3.5 Kiến nghị và kết luận

Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo và các ý kiến đóng góp thống nhất cao với việc cần thiết nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế của phát triển nghề luật sư hiện nay.

Vì vậy, Dự thảo Luật quy định về điều kiện thành lập văn phòng luật sư, công ty luật theo đó, bổ sung điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư, về số năm kinh nghiệm hành nghề đối với người thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư và điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất của tổ chức hành nghề.

2.4 Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức hành nghề luật sư trong việc chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề 

2.4.1 Xác định vấn đề

Việc chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp là nhu cầu thực tế và chính đáng. Vì vậy, để vừa bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa bảo đảm bảo đảm sự thương thích với hệ thống pháp luật khác có liên quan thì việc cho phép doanh nghiệp được chuyển đổi giữa hình thức hoạt động đáp ứng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

2.4.2 Thực trạng hiện nay

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006 thì văn phòng luật sư không được chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn, trong trường hợp muốn thay đổi thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và đăng ký hoạt động lại. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2009 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Việc không có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư, trong khi đây là nhu cầu chính đáng của họ đã gây khó khăn, lúng túng cho tổ chức hành nghề, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

2.4.3 Mục tiêu

Tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư được chuyển đổi hình thức hoạt động phù hợp và tương thích với những quy định của pháp luật chuyên ngành khác. Đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động hành nghề luật sư, đáp ứng hợp lý với thực tế phát triển kinh tế - xã hội và thông lệ phát triển nghề luật sư hiện nay; bảo đảm cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình hành nghề.  

2.4.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Vấn đề này lựa chọn một phương án duy nhất đó là cho phép các tổ chức hành nghề luật sư được chuyển đổi giữa các hình thức tổ chức hành nghề luật sư với nhau.

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

+ Đa dạng hoá các hình thức tổ chức hành nghề luật sư, tạo điều kiện cho các luật sư lựa chọn hình thức tổ chức hành nghề phù hợp.
+ Tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, linh hoạt cho các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hoạt động.

+ Tạo sự đồng bộ giữa pháp luật về luật sư với các hệ thống pháp luật chuyên ngành khác, đồng thời phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và thông lệ hành nghề luật sư trên thế giới.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý tổ chức và hoạt động của các công ty luật.

+ Là căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm những trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường ý thức, trách nhiệm của các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hoạt động; 

+ Bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng khi công ty luật tiến hành chuyển đổi, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư không bị dán đoạn.

+ Tiết kiệm thời gia, chi phí cho tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hoạt động.

c) Lợi ích.

Dưới đây là Bảng tính chi phí tiết kiệm được tính trung bình một lần/1 tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và đăng ký hoạt động lại (mức chi phí lương trung bình 1 giờ đuợc tính trên cơ sở chi phí lương, văn phòng và quản lý theo mức chi quy định tại phuc lục số IV của công văn số 7416/VPCP-TCCP ngày 15/10/2010, 100.000/1 giờ của luật sư đuợc tính trên cơ sở thù lao luật sư quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP):  

	 
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (in, photo)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	STT
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu thủ tục chấm dứt hoạt động, xây dựng Điều lệ mới, đăng ký hoạt động lại, thủ tục nộp thuế, thanh toán nợ, thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng ….
	Tìm hiểu thông tin về thủ tục
	24
	21,000
	0
	0
	1
	1
	504,000
	 

	2
	Thông báo cho STP, ĐLS
	Chuẩn bị Đơn đề nghị và in
	1
	21,000
	2,000
	0
	1
	1
	23,000
	Điều 47 LLS

	3
	Thỏa thuận với khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý
	Thời gian thỏa thuận
	48
	21,000
	0
	0
	1
	1
	1,008,000
	 

	4
	Đơn đề nghị đăng ký hoạt động
	Chuẩn bị Đơn đề nghị và in
	1
	21,000
	1,000
	0
	1
	1
	22,000
	Điều 35

	5
	Dự thảo Điều lệ mới
	Xây dựng Điều lệ mới và in
	72
	21,000
	100,000
	0
	1
	1
	1,612,000
	 

	6
	Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư
	Photo, công chứng
	0.1
	21,000
	100,000
	0
	1
	1
	102,100
	Photo, lệ phí công chứng

	
	Giấy tờ chứng minh về trụ sở
	Photo, công chứng
	0.1
	21,000
	100,000
	
	1
	1
	102,100
	Photo, lệ phí công chứng

	7
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp
	5
	21,000
	0
	0
	1
	1
	105,000
	Tiền photo (nếu cần thiết)

	8
	Thời gian đi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động, đăng ký hoạt động lại tại STP, nộp thuế tại cơ quan thuế
	Thời gian đi lại nộp hồ sơ
	8
	21,000
	0
	0
	1
	1
	168,000
	 

	9
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	4
	21,000
	
	0
	1
	1
	84,000
	 

	10
	Phí đăng ký hoạt động
	Nộp phí, lệ phí
	0.1
	21,000
	0
	200,000
	1
	1
	202,100
	Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thu nhập giảm trong thời gian chấm dứt hoạt động

(10 ngày làm việc)
	
	240
	100.000
	
	
	1
	3
	72,000,000
	Trung bình 3 luật sư/TCHN

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,932,300
	 


2.4.5 Kiến nghị và kết luận

Như vậy, với việc lựa chọn phương án này sẽ tiết kiệm được 75,932,000đ chi phí hành chính cho 1 tổ chức hành nghề luật sư/1 lần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và đăng ký hoạt động lại.

Hiện nay, các ý kiến trong Ban soạn thảo cũng đều đồng tình với việc cần tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức này trong quá trình hoạt động. Trên cơ sở tham khảo các quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời để tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động ổn định và bền vững trong trường hợp có sự thay đổi về tổ chức. Dự thảo Luật cho phép các tổ chức hành nghề luật sư được chuyển đổi giữa các hình thức hành nghề.

3. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và quản lý về luật sư và hành nghề luật sư

3.1 Quy định một Điều lệ chung, điều chỉnh thống nhất tổ chức, hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương

3.1.1 Xác định vấn đề 

Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được thành lập ngày 12/5/2009 sau hơn 2 năm Luật Luật sư có hiệu lực thi hành. Có thể nói rằng, đây là bước tiến lớn và có ý nghĩa trọng đại đối với nghề luật sư ở Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương. Sau khi được thành lập, Liên đoàn luật sư và đa số các Đoàn luật sư đã được củng cố, kiện toàn về cơ cấu, tổ chức và bước đầu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư theo quy định của Luật Luật sư. 

Trong thời gian tới, Liên đoàn luật sư cần tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới và nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành hoạt động các cơ quan của Liên đoàn để hoạt động của Liên đoàn có bước đột phá, thực chất và hiệu quả. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn của mình, Liên đoàn luật sư cần phát huy hơn nữa vai trò tự quản, xây dựng Liên đoàn thật sự là ngôi nhà chung của giới luật sư Việt Nam. Đặc biệt, hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương phải hoạt động trong một thể thống nhất, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở trung ương cần có một bản điều lệ chung để điều chỉnh thống nhất các quan hệ nội bộ của tất cả các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trên toàn quốc.

3.1.2 Thực trạng hiện nay

Hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở nước ta từ Trung ương đến địa phương đa số hoạt động theo một bản điều lệ thống nhất, ví dụ như Hội luật gia Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nhà báo. Tham khảo các nước trên thế giới, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các nước cũng quy định về mô hình hoạt động tương tự như trên. Trong khi đó, Luật Luật sư lại quy định, mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư Việt Nam ở 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một bản điều lệ riêng điều chỉnh các quan hệ nội bộ của từng Đoàn, Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng có điều lệ. 

3.1.3 Mục tiêu

Nhằm nâng cao vai trò tự quản, hoàn thiện, thống nhất tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, nhà nước cần tạo điều kiện về mặt pháp lý để kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương. Các quan hệ nội bộ của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư cần được thực hiện thống nhất theo một bản Điều lệ do Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định

3.1.4 Các phương án lựa chọn và tác động của phương án

Vấn đề này lựa chọn 1 phương án duy nhất đó là: các quan hệ nội bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương được điều chỉnh bởi một bản Điều lệ duy nhất do Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định. Các Đoàn luật sư được hướng dẫn áp dụng Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam phù hợp với đặc điểm của Đoàn luật sư nhưng không trái với Điều lệ của Liên đoàn.

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực 

- Phát huy được vai trò của Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở Trung ương thống nhất các Đoàn luật sư trong cả nước.

- Tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

- Tăng cường sự đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật sư trên cả nước.

- Hạn chế tình trạng “cát cứ” của các Đoàn luật sư.
- Tạo sự tương thích với hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí cho luật sư, cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Điều lệ của Đoàn luật sư.

c) Lợi ích:

Dưới đây là Bảng tính chi phí tiết kiệm được khi quy định các quan hệ nội bộ của hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương được điểu chỉnh bởi một Điều lệ do Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định (mức chi phí lương trung bình 1 giờ đuợc tính trên cơ sở chi phí lương, văn phòng và quản lý theo mức chi quy định tại phuc lục số IV của Công văn số 7416/VPCP-TCCP ngày 15/10/2010, 100.000/1 giờ của luật sư đuợc tính trên cơ sở thù lao luật sư quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP):  
	TT
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thu tục (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Chi phí nội bộ
	
	
	
	
	
	
	

	 

 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	Chi phí của các luật sư, Đoàn luật sư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghiên cứu nội dung, cách thức xây dựng Điều lệ
	 
	56.0
	100,000
	 
	 
	62
	1
	5,600,000
	347,200,000
	 

	2
	Xây dựng Dự thảo Điều lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	62
	 
	30,000,000
	1,860,000,000
	Áp dụng tương đương xây dựng 1 Đề án 

	3 
	Đóng góp ý kiến của luật sư về Dt Điều lệ
	 
	16.0
	100,000
	 
	 
	7,300
	1
	1,600,000
	11,680,000,000
	1 ngày nghiên cứu đóng góp ý kiến, 1 ngày tham gia Đại hội thông qua ĐL

	4
	Xây dựng hồ sơ đề nghị phê duyệt điều lệ
	 
	1.0
	21,000
	5,000
	 
	62
	1
	26,000
	1,612,000
	 

	5
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp
	8.0
	21,000
	5,000
	 
	62
	1
	173,000
	10,726,000
	Tiền photo (trong trường hợp phải chỉnh sửa hồ sơ)

	
	
	Thời gian đi nộp hồ sơ
	2.0
	21,000
	 
	 
	62
	1
	42,000
	2,604,000
	 

	6
	Nhận kết quả
	Đi lại để nhận kết quả
	2.0
	21,000
	 
	 
	62
	1
	42,000
	2,604,000
	 

	Chi phí của các Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tìm hiểu nội dung, trình tụ, thủ tục phê duyệt Điều lệ
	 
	16.0
	21,000
	 
	 
	62
	1
	336,000
	20,832,000
	 

	2
	Thẩm định nội dung Điều lệ
	 
	48.0
	21,000
	 
	 
	62
	1
	1,008,000
	62,496,000
	 

	3
	Xây dựng hồ sơ phê duyệt điều lệ
	 
	1.0
	21,000
	5,000
	 
	62
	1
	26,000
	1,612,000
	 

	4
	Đóng góp ý kiến
	 
	2.0
	21,000
	 
	 
	62
	3
	42,000
	7,812,000
	Ý kiến của phòng chuyên môn

	5
	Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)
	Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp
	2.0
	21,000
	5,000
	 
	62
	1
	47,000
	2,914,000
	Tiền photo (trong trường hợp phải chỉnh sửa hồ sơ)

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,483,000
	14,000,412,000
	 


3.1.5 Kết luận và kiến nghị 

Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư ở địa phương đều là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, thực hiện quản lý luật sư và hành nghề luật sư. Đây là hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tính đơn nhất, có cùng mục đích hoạt động. 

Luật Luật sư năm 2006 quy định Liên đoàn luật sư có Điều lệ, các Đoàn luật sư cũng có Điều lệ riêng điều chỉnh mối quan hệ nội bộ của mình, nhưng trên thực tế, nội dung Điều lệ của các Đoàn luật sư không khác so với Điều lệ của Liên đoàn luật sư, chủ yếu là sao chép lại nội dung. Có rất ít Đoàn luật sư có tự quản riêng và về cơ bản vẫn phải bảo đảm phù hợp với quy định của Điều lệ của Liên đoàn luật sư và Luật Luật sư.

Với quy định một Điều lệ chung, điều chỉnh thống nhất tổ chức, hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương, theo phân tích tại bảng tính toán chi phí nêu trên sẽ tiết kiệm được 14,000,412,000đ/1 lần xây dựng, sửa đổi Điều lệ của các Đoàn luật sư.
Vì vậy, để bảo đảm thống nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương, tiết kiệm chi phí hành chính, Dự thảo Luật quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên đoàn luật sư Việt Nam. Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư trong cả nước. 

3.2 Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

3.2.1 Xác định vấn đề

Luật Luật sư được ban hành khi Liên đoàn luật sư Việt Nam chưa được thành lập, mới chỉ quy định những nguyên tắc chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của  luật sư. Hiện nay Liên đoàn luật sư đã được thành lập, hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương đã được hoàn thiện. Pháp luật về luật sư cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý, đồng thời nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

3.2.2 Thực trạng hiện nay

Có thể nói, trong thời gian qua công tác tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã bước đầu phát huy vai trò tự quản của mình góp phần phát triển số lượng luật sư, nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo đảm việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Tuy nhiên, công tác giám sát tập sự, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư ở một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư còn hạn chế, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; chưa chủ động, quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư mà còn trông chờ vào Nhà nước. Liên đoàn luật sư Việt Nam chưa thực sự phát huy hiệu quả tự quản và vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương.

3.2.3 Mục tiêu

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cần quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư phù hợp với tính chất tự quản của nghề luật sư, bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần phát huy vai trò tự quản của tổ chức này. Đồng thời, nhà nước có thể giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
3.2.4 Các phương án để lựa chọn và đánh giá tác động của các phương án

Vấn đề này lựa chọn 1 phương án duy nhất, đó là: Bổ sung một số quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc giám sát việc tuân theo pháp luật của luật sư, đào tạo, bồi dưỡng luật sư; luật hóa một số quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư... Phương án này không có tác động tiêu cực mà có những tác động tích cực như sau:

- Thể chế hoá Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong việc “Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý để phát huy chế độ tự quản của tổ chức luật sư; đề cao trách nhiệm của tổ chức luật sư đối với thành viên của mình".
- Bảo đảm có đầy đủ các quy định cần thiết, rõ ràng và chặt chẽ về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện tốt chức năng giám sát, bồi dưỡng luật sư, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến chế độ báo cáo các việc khác theo quy định.

- Tạo cơ sở pháp lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Phân định rõ những nội dung thuộc về chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư với những nội dung thuộc về trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Đưa các quy định của pháp luật về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư vào một văn bản pháp luật thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao nhất (hiện nay đang nằm rải rác ở các văn bản khác nhau, trong đó có văn bản dưới luật như Nghị định số 131/2008/NĐ-CP).

3.2.5 Kiến nghị và kết luận

Khác với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác, ngoài chức năng giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các luật sư thành viên, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về quản lý tổ chức và hoạt động luật sư. Do đó, việc quy định vụ thể, đồng thời tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là cần thiết.

Ban soạn thảo cũng nhất trí là Dự thảo Luật chỉ quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc, không quy định quá cụ thể, chi tiết những vấn đề thuộc quan hệ nội bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

3.3 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về luật sư và hành nghề luật sư

3.3.1 Xác định vấn đề

Nghị quyết số 49/NQ-TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra nhiệm vụ "nhà nước tạo điều kiện về pháp lý để phát huy chế độ tự quản của tổ chức luật sư". Bên cạnh đó, Luật Luật sư ban hành trong khi Liên đoàn luật sư Việt Nam chưa được thành lập. Do vậy, chưa quy định rõ ràng về cơ chế kết hợp quản lý, chưa phân định rõ giữa nội dung quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư với trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, dẫn đến công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần thiết phải quy định rõ ràng, cụ thể các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

3.3.2 Thực trạng hiện nay

Luật Luật sư hiện nay quy định còn thiếu một số nội dung quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề, đặc biệt chưa chưa giao công cụ quản lý và chế tài cần thiết để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, nhất là quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư ở địa phương.

3.3.3 Mục tiêu

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý luật sư và hành nghề luật sư nhằm tạo điều kiện cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Luật Luật sư một cách nghiêm minh, thống nhất, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với những thay đổi của thực tiễn và pháp luật đồng thời góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển nghề luật sư cũng như đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư theo các nguyên tắc đã được quy định trong Luật Luật sư; xác định rõ trách nhiệm quản lý luật sư của cơ quan quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư khi thực hiện nhiệm vụ quản lý được nhà nước giao; phân cấp rõ ràng và phù hợp một số nội dung quản lý về luật sư và hành nghề luật sư cho cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

3.3.4 Các phương án lựa chọn và tác động của phương án 

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tiêu cực

- Chưa đủ cơ sở pháp lý và công cụ quản lý bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

- Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chưa được quy định cụ thể, rõ ràng nên không phát huy được hiệu quả.

b) Tác động tích cực

- Không có.

Phương án 2: Rà soát và quy định thêm trách nhiệm của nhà nước trong việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ chức và hoạt động luật sư; Luật hóa quy định của Nghị định số 131/2008/NĐ-CP. Quy định rõ Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.

a) Tác động tiêu cực

- Không có.

b) Tác động tích cực

- Sửa đổi, bổ sung các điều, khoản quy định không rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác nhau về quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư về nội dung quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

- Quy định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở địa phương thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp là cơ quan giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

3.3.5 Kết luận và kiến nghị

Sau khi rà soát, nghiên cứu Ban soạn thảo nhất trí quy định trong Dự thảo Luật cụ thể hơn về nội dung quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, đồng thời quy định rõ về vị trí, vai trò của Sở Tư pháp là giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương..

4. Về hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

4.1. Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

4.1.1 Xác định vấn đề

Mặc dù các quy định của Luật Luật sư đã cố gắng thể chế hoá các cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ pháp lý nhưng hiện vẫn tồn tại tình trạng chồng chéo về phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài. Cụ thể là theo quy định tại Điều 70 Luật Luật sư thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam, tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cho khách hàng trước Tòa án Việt Nam đối với các vụ việc mà chi nhánh, công ty luật nước ngoài thực hiện tư vấn pháp luật, trừ vụ án hình sự. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Toà án Việt Nam. 

4.1.2. Thực trạng hiện nay

Sự không thống nhất giữa các quy định của Luật Luật sư (Điều 70) với Nghị quyết 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam.  

4.1.3. Mục tiêu

Dự thảo Luật nghiên cứu làm rõ phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài theo cam kết Việt Nam khi gia nhập WTO tránh tình trạng xung đột giữa Luật Luật sư và Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm sự tương đồng với quy định về tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và bảo đảm tính minh bạch, công bằng, thu hút nhiều luật sư nước ngoài, tổ chức luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

4.1.4. Phương án để lựa chọn và tác động của phương án

Vấn đề này lựa chọn một phương án duy nhất đó là sửa đổi Điều 70 của Luật Luật sư về phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài phù hợp với Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11. Phương án sửa đổi nêu trên không có những tác động tiêu cực mà có những tác động tích cực như sau:

- Bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ.

- Tránh xung đột giữa Luật Luật sư và Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

- Tăng cơ hội việc làm và thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.

4.1.5. Kết luận và kiến nghị

Ban soạn thảo thống nhất đề nghị quy định trong Dự thảo Luật: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được cử luật sư nước ngoài tư vấn pháp luật Việt Nam, cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Toà án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam..

4.2 Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam
4.2.1 Xác định vấn đề 

Luật Luật sư năm 2006 quy định tổ chức và hoạt động của luật sư Việt Nam và việc hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam vào một văn bản pháp luật thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Việc đưa các quy định về luật sư Việt Nam và hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam không những tăng cường mối liên kết giữa luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam mà còn góp phần thực hiện đúng nguyên tắc đối xử quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý trong điều kiện đàm phán gia nhập WTO. 

Để tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam thì bên cạnh mối liên hệ về mặt pháp lý, luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cần có sự bình đẳng và tương thích lẫn nhau một cách hợp lý. 

4.2.2 Thực trạng hiện nay

Hiện nay Luật Luật sư quy định về điều kiện hành nghề của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam là khá chặt chẽ, nhưng chưa quy định cụ thể về điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt trong việc tuân thủ pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam. Trong khi đó nhiều nước trên thế giới quy định rất chặt chẽ về điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài muốn vào hành nghề luật sư ở nước họ như tiêu chuẩn luật sư đó phải là công dân của một nước đã ký hiệp định hoặc thỏa thuận ngoại giao với nước sở tại hoặc bằng cấp của luật sư đó phải được nước sở tại công nhận tương đương ...

4.2.3 Mục tiêu

Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư nước ngoài; tạo sự bình đẳng và liên thông giữa luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

4.2.4 Các phương án lựa chọn và tác động của phương án

Vấn đề này lựa chọn một phương án duy nhất, đó là: 

- Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải cam kết tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam;

- Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải cam kết tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất 5 năm hành nghề liên tục.

a) Tác động tiêu cực

- Có thể dẫn dẫn đến tình trạng xung đột trong trường hợp luật sư nước ngoài vừa phải tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, vừa phải tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của nước họ.

b) Tác động tích cực

- Tạo cơ sở pháp lý để hoạt động của luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chuyên nghiệp hơn trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam.

- Tạo sự liên thông, bình đẳng giữa luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

- Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài khi hành nghề tại Việt Nam.

- Phát huy hiệu lực, hiệu quả của pháp luật Việt Nam, phát huy hiệu lực của bản Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 

4.2.5 Kiến nghị và kết luận

Sau khi xem xét tác động của phương án, Ban soạn thảo thống nhất bổ sung quy định về điều kiện thành lập tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, điều kiện của luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam...

5. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính  

1. Xác định vấn đề

Thực hiện quy định tại Điều 9 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác rà soát, phân tích, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cắt giảm được sau đề xuất cải cách trên tinh thần đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính được tiến hành song song với việc xây dựng Dự thảo Luật. Các thủ tục hành chính quy định trong Dự thảo Luật bảo đảm cắt giảm được giấy tờ, minh bạch hoá hoặc mẫu hoá về nội dung, cụ thể hoá về cách thức thực hiện và số lượng hồ sơ, rút ngắn về thời hạn giải quyết... bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu của Đề án 30 của Chính phủ.

2. Thực trạng hiện nay

Một số quy định của Luật Luật sư còn chưa đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm tăng khá nhiều thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và Nhà nước để chi trả các chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

3. Mục tiêu

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, ngành; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
4. Các Phương án để lựa chọn và tác động của phương án

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ban soạn thảo đã rà soát nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của luật sư và thống nhất bổ sung một số điều trong Dự thảo Luật theo hướng đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính đối với luật sư và hành nghề luật sư nhằm tạo điều kiện cho luật sư hành nghề.

Đồng thời, để minh bạch hóa các trình tự, thủ tục trong hoạt động luật sư, Dự thảo Luật bổ sung 01 Điều quy định số lượng, cách thức nộp hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

(i). Các thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1a, 2a Điều 17, Khoản 2a Điều 20, Khoản 2a Điều 35, Khoản 3a Điều 41, 2a Điều 50, 2a và 3a Điều 78, 2a Điều 79, 1a Điều 80, 5a Điều 81, 4a Điều 82 của Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể về cách thức thực hiện và số lượng hồ sơ như sau:“Hồ sơ được làm thành một bộ và được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.” Các thủ tục hành chính quy định tại các khoản nêu trên đã được đánh giá tác động theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

(ii). Điều 17 quy định bỏ 02 loại giấy tờ trong hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là Sơ yếu lý lịch và Giấy chứng nhận đào tạo nghề luật sư đồng thời quy định Bộ Tư pháp ban hành mẫu Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tiết kiệm 19.795.068đ/1 năm với số lượng khoảng 1200 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

(iii). Điều 20 bỏ 03 loại giấy tờ trong hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư là sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp và Giấy chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư tiết kiệm được 523,250,000đ/năm, tăng thêm thu nhập cho người gia nhập Đoàn luật sư, đặc biệt sẽ làm tăng thêm 2.400.000.000đ/năm với số lượng khoảng 1.000 luật sư gia nhập Đoàn luật sư. 
Quy định Đoàn luật sư có thẩm quyền cấp Thẻ luật sư thay vì Liên Đoàn luật sư sẽ rút ngắn 30 ngày trong thời hạn cấp Thẻ luật sư (Khoản 4 Điều 20), tiết kiệm được 24,009,502,000đ/năm. 

(iv). Cho phép các tổ chức hành nghề luật sư được chuyển đổi giữa các hình thức hoạt động, tiết kiệm được 75,932,000đ/1 lần thực hiện chuyển đổi mà không phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động và đăng ký hoạt động lại.

(v). Quy định luật sư phải xin cấp Giấy chứng nhận người bào chữa khi tham gia tố tụng hình sự. Đồng thời, thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động tố tụng của luật sư sẽ tiết kiệm được 39,320,000,000đ/năm. 
(vi) Tiết kiệm được 14,000,412,000đ/1 lần xây dựng, sửa đổi Điều lệ của các Đoàn luật sư với quy định một Điều lệ chung, điều chỉnh thống nhất tổ chức, hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương.
Bên cạnh đó, các thủ thủ tục hành chính liên quan cắt giảm được sau đề xuất cải cách được phân tích và đánh giá cụ thể tại các Bảng tính toán chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính và đã được Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho ý kiến. 

Ngoài các nhóm vấn đề chính nêu trên, việc thực hiện theo quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư với những sửa đổi, bổ sung cụ thể, chi tiết sẽ góp phần giải tỏa những khó khăn vướng mắc khi áp dụng quy định của Luật Luật sư hiện hành, đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất.

C. KẾT LUẬN CHUNG

Một số điểm mới được thể hiện trong Dự thảo Luật Luật sư đã tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao chất lượng luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tổ chức, hoạt động luật sư, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Báo cáo RIA cho thấy Luật Luật sư được xây dựng đã hướng tới việc nâng cao chất lượng luật sư, sự tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, ngăn chặn những hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động hành nghề luật sư, khẳng định vị thế quan trọng của hoạt động luật sư trong tiến trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam.
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